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ANDARON SAGA
Randomizer + Tier 3

Hướng dẫn chơi (Việt hoá)

Editor: nmhung1993

LỜ I NÓ I ĐẦ U

Về bản hướng dẫn này

Đây là bản Việt hoá của “The Unofficial Game Guide” v1.2 do phili11 viết cho Andaron Saga, đã được chỉnh lại
cho bản Andaron Randomizer + Tier 3 (gọi tắt là Randomizer T3). Bản gốc không liên quan đến nhóm phát triển
Andaron Saga; tác giả viết ra để bản thân và người chơi khác nắm trước thử thách của từng chương, giống các cuốn
sách hướng dẫn in kèm game ngày trước.

Những gì đã thay đổi so với guide gốc

Tên class, kỹ năng và vật phẩm dùng đúng tên hiển thị trong bản Việt hoá. Cuối guide có bảng tra Anh – Việt.
Tên chương giữ tiếng Anh như trong game (menu file save dùng font không có dấu tiếng Việt), kèm nghĩa tiếng
Việt bên dưới.
Chỉ số nhân vật, kỹ năng cá nhân, nhánh chuyển chức và thông số Regalia/vũ khí riêng được đọc lại từ ROM
Randomizer T3. Bản Randomizer đã sửa một phần các con số này, nên chúng có thể khác guide gốc.
Mỗi chương có thêm khung Bản Randomizer T3 ghi nguồn Thiên Giai Ấn, Nhật Luân và phần thưởng lên
class T3 trong chương đó.

Cảnh báo tiết lộ nội dung

Guide có tiết lộ cốt truyện. Bạn nên chơi hết game ít nhất một lần trước khi đọc. Tác giả đã cố hạn chế, nhưng muốn
có thông tin đầy đủ và chính xác thì khó tránh tiết lộ một phần câu chuyện.
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MỤ C LỤ C
Phần đầu

Lời nói đầu
Bản Randomizer T3 khác gì bản gốc

Hướng dẫn từng chương: Chương 1 – Chương 32x

Hồ sơ nhân vật: 55 nhân vật chơi được, theo thứ tự gia
nhập
Regalia
Vũ khí riêng
Bảng thuật ngữ Anh – Việt

Chương Tên trong game Nghĩa
1 Rambunctious Reunion Hội ngộ náo loạn
2 Northern Raiders Cướp biển phương Bắc
3 Glory of the Hunt Vinh quang cuộc săn
4 Maiden of Light Thiếu nữ ánh sáng
5 Shrouded Shrine Điện thờ khuất bóng
6 Nest of Terrors Ổ quái vật
7 Scalies Above! Lũ da vảy trên trời!
8 Grim Reunion Cuộc tái ngộ nghiệt ngã
9 Grand Crossing Vượt sông lớn
10 Malthrak Ablaze Malthrak rực lửa
11 Storming the Castle Công phá lâu đài
12 Long Live the King Đức vua vạn tuế
13 Prison Break Vượt ngục
14 Deceit by Dawn Lừa dối lúc bình minh
15 Sea Skirmish Hải chiến
16 Berserkergang Cơn cuồng nộ Berserker
17 Ethereal Legion Quân đoàn hư ảo
18 Decisive Duel Quyết đấu sinh tử
19 Call of the Void Tiếng gọi hư không
20 Pyrion's Envoy Sứ giả của Pyrion
21 Trial by Fire Thử thách lửa
22 Rightful Ruler Quân vương chính thống
23 Styxian Sands Bãi cát Styx
24 Tomb of Horrors Lăng mộ kinh hoàng
25 Lich's Requiem Khúc cầu hồn của Vu Yêu
26 Fortress of Flames Pháo đài lửa
27 Abominations Quái vật ghê tởm
28 Winds of Change Làn gió đổi thay
29 Against All Odds Vượt mọi nghịch cảnh
30 Dire Pursuit Truy đuổi ráo riết
31 Light's Return Ánh sáng trở lại
32 Dark Origin Cội nguồn bóng tối
32x Dev Battle Trận đấu nhà phát triển
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BẢ N RANDOMIZER T3 KHÁ C GÌ BẢ N GỐ C

Ba câu hỏi khi bắt đầu New Game

Sau khi chọn độ khó, game hỏi lần lượt:
1. “Bật class ngẫu nhiên?” – Chọn Có để mỗi nhân vật nhận một class ngẫu nhiên. Chọn Không để giữ class gốc

của Andaron Saga.
2. “Xáo trộn kỹ năng cá nhân?” – Chọn Có để đổi kỹ năng cá nhân thành kỹ năng ngẫu nhiên. Chọn Không để giữ

kỹ năng cá nhân ghi trong guide.
3. “Bật class T3?” – Chọn Có để dùng được Thiên Giai Ấn lên class T3 và gặp địch class T3 như bản Tier 3. Chọn

Không thì không có class T3 (xem phần “Khi tắt class T3”).
Ba lựa chọn độc lập với nhau và được lưu trong file save cùng seed ngẫu nhiên. Chọn Không ở cả ba câu thì nhân
vật giữ đúng class, vật phẩm, rank vũ khí và kỹ năng cá nhân ghi trong guide. Class và kỹ năng của mỗi nhân vật cố
định trong suốt lượt chơi, không đổi khi nạp lại.

Class ngẫu nhiên

Nhân vật chưa chuyển chức nhận class T1, nhân vật đã chuyển chức nhận class T2. Mỗi họ class chỉ có một đại
diện trong pool. Class ẩn, class NPC đặc biệt và class T3 không có trong pool.
Class random được chọn trước, kỹ năng random chọn sau theo class đó.
Vũ khí và trượng mang theo thuộc loại class random không dùng được sẽ được đổi sang món cùng hạng thuộc
loại chính của class (ví dụ Đại Cung → Bạo Thương cho Thương Soái), không vượt rank của class. Vũ khí trùng với
một món đứng trước trong hành trang (kể cả món vốn có sẵn) được đổi thành Tạp Dược. Vật phẩm thường, vũ
khí riêng và Regalia giữ nguyên. Nếu không có món nào thuộc loại class dùng được, game thêm một vũ khí hạng
E.
Khi chọn Không, nhân vật nhận đúng class, vật phẩm và rank vũ khí như Andaron Saga.

Nhân vật chưa chuyển chức (T1) – 23 class: Thương Kỵ, Thương Giáp, Đạo Tặc, Đánh Thuê, Kiếm Sĩ, Cung Thủ,
Long Kỵ, Pháp Sư, Ám Pháp Sĩ, Cấm Sĩ, Chiến Binh, Sơn Tặc, Hải Tặc, Quang Sĩ, Phi Mã Kỵ, Nữ Tu, Trượng Kỵ, Binh Sĩ,
Kiếm Kỵ, Phủ Giáp, Phủ Kỵ, Thiết Giáp Sĩ, Quang Tu Sĩ.
Nhân vật đã chuyển chức (T2) – 31 class: Thánh Kỵ Sĩ, Tướng Quân, Dũng Sĩ, Kiếm Sư, Sát Thủ, Xạ Thủ, Long Tướng,
Long Kỵ Sĩ, Hiền Giả, Ma Kỵ Sĩ, Giám Mục, Cấm Sư, Thần Thâu, Trọng Kỵ, Chiến Tướng, Cuồng Chiến, Thiên Mã Kỵ,
Thánh Nữ Kỵ, Chiêu Hồn Sư, Khả Hãn, Tu Sĩ, Kích Vệ, Bối Lâm Kỵ, Ám Dực Sĩ, Thương Soái, Du Hiệp Kỵ, Mãnh Sĩ, Ám
Hiền Sư, Hoả Hiền Giả, Ám Vu Sư, Quang Hiền.

Andaron Saga đổi class bốn nhân vật theo kịch bản: Jakka ở Chương 14x, Ralfnir khi thành Jarl, Isabelle khi thành
Thiết Vệ, Aylanda ở Chương 31. Bản Randomizer gốc bỏ bốn lần chuyển chức này (thay bằng vật phẩm); bản này
đưa chúng trở lại khi chọn Không ở câu hỏi class ngẫu nhiên, theo bản Tier 3 nếu bật class T3 (xem trang từng
nhân vật). Khi bật class ngẫu nhiên, các nhân vật này không chuyển chức và nhận vật phẩm như bản Randomizer.
Jaheira quay lại ở Chương 20 vẫn là Long Kỵ (Lv 10), Natalie quay lại ở Chương 23 là Dũng Sĩ. Khi bật class ngẫu
nhiên, cả hai giữ class random đã nhận lúc gia nhập.

Kỹ năng cá nhân ngẫu nhiên

Pool kỹ năng chia theo loại vũ khí của class: nhóm hỗ trợ (15 kỹ năng), vật lý (26), phép (26) và lai (28). Phá
Kháng và Băng Kích chỉ có trong nhóm phép hoặc lai; Phá Giáp và Đấu Sĩ chỉ có trong nhóm vật lý hoặc
lai.
Kỹ năng gắn với class không bao giờ được random.
Kỹ năng nhận từ support hoặc cốt truyện mà nhân vật đã có sẵn sẽ được đổi sang một kỹ năng khác phù hợp
class hiện tại. Nhân vật vẫn chỉ có tối đa bốn ô kỹ năng; khi đầy, game hiện menu chọn kỹ năng cần thay.
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Chỉ số và tăng trưởng

Bản Randomizer dùng chung tỉ lệ tăng trưởng cho Str và Mag, lấy theo chỉ số tấn công chính của nhân vật.
Nhờ vậy nhân vật vẫn dùng được khi random sang class vật lý hoặc phép. Chỉ số riêng Str/Mag khởi đầu cũng
được chỉnh theo cách tương tự.
Một số nhân vật có tăng trưởng khác bản gốc (ví dụ Thea: Skl 70%, Lck 50%).
EQUAL CAPS: giới hạn chỉ số được cân bằng giữa các class.
Chỉ số khởi đầu = chỉ số riêng của nhân vật + chỉ số gốc của class. Trang hồ sơ ghi cả hai, cùng chỉ số khởi đầu
khi giữ class gốc.

Regalia và vũ khí riêng

Regalia và vũ khí riêng không yêu cầu rank vũ khí. Nhân vật được ghi tên trong mục “Người dùng” vẫn dùng được
vũ khí đó dù class random không có rank ở loại vũ khí này. Các nhân vật khác vẫn không dùng được.

Lên class T3 bằng Thiên Giai Ấn

Thiên Giai Ấn đưa một class T2 lên class T3 tương ứng. Có 24 class T3, đều có tên, kỹ năng, animation và sprite
riêng. Dùng từ Lv 10.

Thăng Giai Ấn vẫn dùng để chuyển từ T1 lên T2 như bản gốc.

Class T2 Class T3 (Thiên Giai Ấn)
Thánh Kỵ Sĩ Thánh Vệ

Tướng Quân Thiết Đế

Dũng Sĩ Chiến Thần

Kiếm Sư Kiếm Thánh / Kiếm Thần
Sát Thủ Ảnh Sát

Xạ Thủ Thần Xạ

Long Tướng Long Hoàng

Long Kỵ Sĩ Long Hoàng
Hiền Giả Ma Kiếm Sư

Ma Kỵ Sĩ Hắc Ma Kỵ / Thánh Vệ

Giám Mục Quang Thánh

Cấm Sư Ma Đạo Sư
Thần Thâu Ảnh Vũ

Trọng Kỵ Kim Giáp Kỵ

Chiến Tướng Man Vương

Cuồng Chiến Phủ Thần
Thiên Mã Kỵ Thánh Mã Kỵ

Thánh Nữ Kỵ Thánh Vệ

Chiêu Hồn Sư U Pháp Sư

Khả Hãn Tù Trưởng
Tu Sĩ Quang Thánh

Kích Vệ Thương Thần

Bối Lâm Kỵ Thần Xạ Kỵ

Ám Dực Sĩ Hắc Dực Sư
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Class T2 Class T3 (Thiên Giai Ấn)

Thương Soái Thánh Kỵ

Du Hiệp Kỵ Thánh Kỵ
Mãnh Sĩ Man Vương

Ám Hiền Sư Ma Đạo Sư

Hoả Hiền Giả Ngự Hoả Sư

Ám Vu Sư U Pháp Sư
Quang Hiền Ma Đạo Sư

Kiếm Sư và Ma Kỵ Sĩ có hai đích T3 vì game có nhiều biến thể của hai class này. Class nhận từ random luôn lên đích
đứng trước (Kiếm Thánh, Hắc Ma Kỵ). Trang hồ sơ ghi đích T3 cụ thể của từng nhân vật khi giữ class gốc.

Khi tắt class T3

Chọn Không ở câu hỏi “Bật class T3?”:
Mọi nguồn Thiên Giai Ấn cho Thăng Giai Ấn thay thế: quà mở đầu, cửa hàng (bán với giá của Thăng Giai
Ấn), đồ rơi và đồ trộm, thưởng hạ ba boss, thưởng phá 17 khe nứt.
Những lệnh trao mà bản Tier 3 đã đổi từ món của Andaron sang ấn thì trả lại món gốc: ngai thứ tư ở Chương 24
cho U Ảnh Chú; khi bật class ngẫu nhiên, Jakka (Chương 14x, nếu đã đánh bại Randall) và Ralfnir (Chương 18,
nếu được chọn làm Jarl) nhận Thần Hành Ngoa.
Ở Chương 32x, Baudimon chỉ nhận năm Regalia như bản gốc ( Archgale, Alastor, Starfall, Hư Không
Hoả, Bolwerk), không có 2 Thánh Trượng, Lumina và 5 Thiên Giai Ấn của bản Tier 3.
Nếu vẫn còn Thiên Giai Ấn trong hành trang, ấn không dùng được (lệnh Dùng bị mờ, game báo không thể
dùng).
Địch mà bản Tier 3 nâng lên class T3 trở về class T2 trước đó (ví dụ Leonora Long Hoàng → Long Tướng, Embla
Ngự Hoả Sư → Hoả Hiền Giả). Cấp, vật phẩm, vị trí và AI giữ nguyên. Nếu đồng thời bật class ngẫu nhiên, nhân
vật chiêu mộ được (như Gabriel, Liam) nhận class random như các nhân vật khác.
Không ai lên được class T3 nên các phần thưởng lên T3 của Baudimon, Samuel và Aylanda không xuất hiện.

Cây tiến giai

Các bảng dưới lấy từ bảng tiến giai trong ROM: Thăng Giai Ấn đưa class T1 lên một trong các class T2 ở cột thứ
ba, Thiên Giai Ấn đưa class T2 lên class T3. Nhiều tên class có vài biến thể trong dữ liệu với nhánh khác nhau, nên
một tên class có thể xuất hiện ở nhiều dòng. Trang hồ sơ ghi nhánh cụ thể của từng nhân vật khi giữ class gốc. Ảnh
là dáng đứng của class trong cảnh chiến đấu. Dưới tên class là rank tối đa của từng loại vũ khí class có rank khởi đầu:
class chưa chuyển chức chỉ lên tới A, class đã chuyển chức lên được S (đã thử trong game).

Class T1 Class T2 (Thăng Giai Ấn) Class T3 (Thiên Giai Ấn)

Thương Kỵ

A

Thương Soái

S

Thánh Kỵ

S S

Thương Giáp

A

Tướng Quân

S S S

Thiết Đế

S S S

Đạo Tặc

A

Sát Thủ

S

Ảnh Sát

S
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Class T1 Class T2 (Thăng Giai Ấn) Class T3 (Thiên Giai Ấn)

Đánh Thuê

A

Dũng Sĩ

S S

Chiến Thần

S S S

Kiếm Sĩ

A

Sát Thủ

S

Ảnh Sát

S

Kiếm Sư

S

Kiếm Thánh

S S

Cung Thủ

A

Xạ Thủ

S

Thần Xạ

S

Du Kỵ

S S

không có class T3

Long Kỵ

A

Long Tướng

S S

Long Hoàng

S S S S

Pháp Sư

A

Hiền Giả

S S S

Ma Kiếm Sư

S S S

Ám Pháp Sĩ

A

Cấm Sư

S S S

Ma Đạo Sư

S S S S

Ám Hiền Sư

S S S

Ma Đạo Sư

S S S S

Cấm Sĩ

A

Cấm Sư

S S S

Ma Đạo Sư

S S S S

Hoán Linh Sư

S S
không có class T3

Chiến Binh

A

Dũng Sĩ

S S

Chiến Thần

S S S

Chiến Tướng

S S

Man Vương

S S S
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Class T1 Class T2 (Thăng Giai Ấn) Class T3 (Thiên Giai Ấn)

Sơn Tặc

A

Chiến Tướng

S S

Man Vương

S S S

Cuồng Chiến

S

Phủ Thần

S

Hải Tặc

A

Chiến Tướng

S S

Man Vương

S S S

Cuồng Chiến

S

Phủ Thần

S

Quang Sĩ

A

Quang Hiền

S S S

Ma Đạo Sư

S S S S

Phi Mã Kỵ

A

Thiên Mã Kỵ

S S S

Thánh Mã Kỵ

S S S

Nữ Tu

A

Giám Mục

S S

Quang Thánh

S S

Trượng Kỵ

A

Thánh Nữ Kỵ

S S

Thánh Vệ

S S S S S S S

Ma Kỵ Sĩ

S

Hắc Ma Kỵ

S S S S S

Binh Sĩ

A

Tướng Quân

S S S

Thiết Đế

S S S

Dũng Sĩ

S S

Chiến Thần

S S S

Kiếm Kỵ

A

Du Hiệp Kỵ

S

Thánh Kỵ

S S

Phủ Giáp

A

Tướng Quân

S S S

Thiết Đế

S S S
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Class T1 Class T2 (Thăng Giai Ấn) Class T3 (Thiên Giai Ấn)

Phủ Kỵ

A

Trọng Kỵ

S

Kim Giáp Kỵ

S

Thiết Giáp Sĩ

A A

Tướng Quân

S S S

Thiết Đế

S S S

Quang Tu Sĩ

A

Giám Mục

S S

Quang Thánh

S S

Chiến Tăng

S S

không có class T3

Kỵ Binh

A A

Tướng Quân

S S S

Thiết Đế

S S S

Dũng Sĩ

S S

Chiến Thần

S S S

Đánh Thuê

A

Dũng Sĩ

S S

Chiến Thần

S S S

Bối Lâm Kỵ

S S

Thần Xạ Kỵ

S S

Cung Thủ

A

Xạ Thủ

S

Thần Xạ

S

Chiến Binh

A

Chiến Tướng

S S

Man Vương

S S S

Truy Phong

A A

Khả Hãn

S S

Tù Trưởng

S S

Binh Sĩ

A

Dũng Sĩ

S S

Chiến Thần

S S S

Kích Vệ

S S

Thương Thần

S S S
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Class T1 Class T2 (Thăng Giai Ấn) Class T3 (Thiên Giai Ấn)

Chiến Binh

A

Cuồng Chiến

S

Phủ Thần

S

Cấm Sĩ

A

Cấm Sư

S S S

Ma Đạo Sư

S S S S

Đạo Tặc

A

Sát Thủ

S

Ảnh Sát

S

Thần Thâu

S

Ảnh Vũ

S S S

Cung Kỵ

A

Tinh Cung Kỵ

S

không có class T3

Sơn Tặc

A

Mãnh Sĩ

S S

Man Vương

S S S

Kiếm Sĩ

A

Kiếm Sư

S

Kiếm Thần

S

Sát Thủ

S

Ảnh Sát

S

Binh Sĩ

A

Kích Vệ

S S

Thương Thần

S S S

Hải Tặc

A

Cuồng Chiến

S

Phủ Thần

S

Ám Pháp Sĩ

A

Ám Vu Sư

S

U Pháp Sư

S S
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Class T2 khởi đầu khác

Class T2 mà nhân vật bắt đầu ở đó hoặc nhận từ random nhưng chưa có trong bảng trên.

Class T2 Class T3 (Thiên Giai Ấn)

Thánh Kỵ Sĩ

S S S S

Thánh Vệ

S S S S S S S

Long Kỵ Sĩ

S

Long Hoàng

S S S S

Chiêu Hồn Sư

S

U Pháp Sư

S S

Tu Sĩ

S S

Quang Thánh

S S

Ám Dực Sĩ

S S

Hắc Dực Sư

S S

Hoả Hiền Giả

S S S

Ngự Hoả Sư

S S S

Tinh Vương

S S
không có class T3

Long Đế không có class T3

Nhạc Công không có class T3

Cốt Bộc

S S
không có class T3

Đấu Chiến Sĩ

S S S S

không có class T3

Thiết Vệ

S S S S

không có class T3

Class tập sự

Class tập sự không tự chuyển chức khi lên Lv 10. Dùng Thăng Giai Ấn từ Lv 10 để chọn một trong ba class T1 ở
cột cuối.
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Class tập sự Class T1

Tập Sự

A

Chiến Binh

A

Hải Tặc

A

Viking

A

Học Việc

Pháp Sư

A

Cấm Sĩ

A

Quang Tu Sĩ

A

Tân Binh

A

Binh Sĩ

A

Kỵ Binh

A A

Thương Giáp

A

Dân Làng

A

Đánh Thuê

A

Đạo Tặc

A

Kiếm Sĩ

A

Nguồn Thiên Giai Ấn

Mỗi lượt chơi chỉ có một số ấn hữu hạn. Ngoài ấn được tặng đầu game, bản này không thêm phần thưởng ấn tự tạo
nào; mọi nguồn khác lấy từ bản Tier 3 gốc. Bảng dưới áp dụng khi bật class T3; khi tắt, xem phần “Khi tắt class T3”.

Nguồn Cách nhận Chương

Quà mở đầu Baudimon nhận 1 ấn sau phần mở đầu 1

Garam Rơi khi đánh bại 3
Timaet Chỉ trộm được 7

Robert Rơi khi đánh bại (chỉ một Robert xuất hiện) 8

Henry Chỉ trộm được 10

Thưởng Samuel lên T3 2 ấn nếu Samuel đang ở class T3 14
Jakka 1 ấn khi nhận Ahlspiess, nếu đã đánh bại Randall ở Chương 12 14x
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Nguồn Cách nhận Chương

Hạ ba boss 1 ấn khi cả ba boss đều bị hạ 15

Phá 17 khe nứt 1 ấn khi phá đúng 17 khe nứt (16 hoặc 18 khe không được thưởng) 17
Ralfnir 1 ấn ở cuối chương nếu Ralfnir được chọn làm Jarl 18

Skylla Rơi khi đánh bại 19

Ngai thứ tư 1 ấn ở lần lục ngai thứ tư (sau khi đã có bùa hộ mệnh) 24

Cửa hàng của Ahmed Bán với giá 20.000G 25x
Illusion Rơi khi đánh bại 26

Hybrid Chỉ trộm được 27

William Rơi khi đánh bại 28

Galahad Rơi khi đánh bại 30
Cửa hàng Bán với giá 20.000G 30x

Quà cho Baudimon 5 ấn khi bắt đầu chương 32x

Ngoài ra còn hai phần thưởng lên T3 khác: nếu Baudimon đang ở class T3 ở Chương 12 (chương cuối trước khi anh
rời đội), bạn nhận Thoái Cấp Ấn; nếu Aylanda đang ở class T3 ở Chương 19, bạn nhận 50.000G. Vật phẩm thưởng
được đưa vào hành trang của Jakka. Các thưởng lên T3 tính cho cả 24 class T3, kể cả class có được nhờ random.

Nhật Luân (Solar Brace)

Nhật Luân có 2 lần dùng. Nguồn trong chiến dịch:

Nguồn Cách nhận Chương

Lính nhà Speargarden trong đội
Alexander

Rơi khi đánh bại 9

Yrma Chỉ trộm được 18

Embla Rơi khi đánh bại 21

Embla Tặng nếu Embla sống sót (thêm vào phần thưởng kỹ năng sẵn
có)

22

Weird Sage Rơi khi đánh bại 24

Moryana Rơi khi đánh bại 29

Những điểm khác

Kỹ năng cá nhân của Victoria (Hyperactive) mang tên Song Kích: mọi vũ khí đều có hiệu ứng đánh 2 lần.
Trên bản đồ, unit địch mang đồ có thể rơi hoặc trộm được có biểu tượng túi nhỏ (theo bản Display Obtainable
Item của Vesly). Biểu tượng cập nhật mỗi pha và sau khi trộm; sau khi tiếp tục từ suspend, biểu tượng đồ trộm
được chỉ hiện lại từ pha sau.
Quái sinh thêm giữa trận dùng bảng của bản Randomizer, không có class T3. Bản này không có sự kiện Awakener
của bản Tier 3 (kèm ba Nhật Luân). Chương 32 và 32x theo Andaron Saga, cộng thêm các phần thưởng ghi ở
từng chương.
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CHƯƠNG 1: RAMBUNCTIOUS REUNION
Hội ngộ náo loạn

Mục tiêu

Trụ vững 8 lượt.

Mục tiêu bí mật

Ghé thăm tất cả nhà dân.

Nhân vật chiêu mộ

Colter: tự gia nhập ở lượt 2.
Thea: tự gia nhập ở lượt 2.
Samuel: tự gia nhập ở lượt 3.
Lilinette: tự gia nhập ở lượt 3.
Angelus: tự gia nhập ở lượt 4.
Shom: tự gia nhập ở lượt 5.

Nhà dân, làng, rương

1. Thần Dược
2. Phúc Thần Tượng
3. Cương Thương
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Thông tin thêm

Unit của bạn không chết khi bị hạ ở chương này mà chỉ rút lui.
Nếu cả Thea và Colter giao chiến với Rodd mà không giết anh ta, Rodd có thể chiêu mộ ở Chương 10.
Rodd bắt đầu tiến về phía bạn từ lượt 7.
Mỗi lượt đều có viện binh xuất hiện từ nhiều điểm quanh rìa bản đồ.
Nếu cả hai unit đồng minh (xanh lá) sống sót, bạn nhận Kháng Ma Phù khi kết thúc chương.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Jesse xuất hiện ở pha đồng minh lượt 6. Cho Colter nói chuyện với anh ta để nhận Xích Phấn;
Jesse sẽ rút lui sau đó.

BẢN RANDOMIZER T3
Sau phần mở đầu, Baudimon được tặng 1 Thiên Giai Ấn. Đây là ấn miễn phí duy nhất bản Randomizer thêm
vào.
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CHƯƠNG 2: NORTHERN RAIDERS
Cướp biển phương Bắc

Mục tiêu

Hạ Trym. Hắn đến bãi biển giữa phía Bắc ở lượt 8.

Mục tiêu bí mật

Cho Baudimon nói chuyện với Cassandra. Cô xuất hiện ở cây cầu phía Tây vào lượt 6 và rời đi ở pha đồng minh
lượt 9.
Hoàn thành chương trong 25 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Berit: cho Jakka hoặc Baudimon nói chuyện với cô. Xuất hiện ở bãi biển Đông Bắc vào lượt 2.
Bjarki: tự gia nhập sau khi chiêu mộ Berit. Xuất hiện cùng Berit ở lượt 2.
Fred: tự gia nhập đầu lượt 4, xuất hiện ở góc Đông Nam bản đồ.
Runa: xuất hiện là unit đồng minh từ ngôi làng phía Tây Nam ở lượt 2. Cho Baudimon nói chuyện với cô.

Nhà dân, làng, rương

1. 5.000G
2. Cương Đại Kiếm
3. Giải Dược
4. Cung Săn Thú
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Thông tin thêm

Trước khi vào chương, bạn được chọn có nhận Dawncaller, Regalia của nhà Lightbringer, hay không. Lựa chọn này
làm cốt truyện và các nhân vật chiêu mộ được thay đổi đôi chút.
Từ lượt 2 đến lượt 8, mỗi lượt có một thuyền rồng Viking cập vào một bãi biển và thả xuống một nhóm viện binh.
Thuyền rồng tấn công được ở tầm 2–3 với sức công rất cao. Bạn có thể phá thuyền nhưng không nhận EXP. Phép
lửa gây sát thương khắc chế lên thuyền.
Cho Baudimon nói chuyện với Cassandra (mục tiêu bí mật) giúp Baudimon nhận 50 EXP và một Ngân Kiếm.
Ở Chương 2x, cho Baudimon chờ ở ô cạnh mặt nước để câu cá. Được câu tối đa ba lần; mỗi lần có một tỉ lệ nhỏ
câu được Cương Đại Kiếm, Dao Găm, Rìu Ngắn, Phi Lao, Lam Ngọc hoặc Chú Ngoa.
Ở Chương 2x có 0,1% khả năng Mangs xuất hiện và dạy Baudimon kỹ năng Thất Vận.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Sigmar xuất hiện là địch ở lượt 6. Hắn mang một Phúc Thần Tượng rơi được khi hạ.
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CHƯƠNG 3: GLORY OF THE HUNT
Vinh quang cuộc săn

Mục tiêu

Bảo vệ các lều trong 8 lượt.

Mục tiêu bí mật

Hạ cả bốn Khả Hãn (Khan) ở bốn góc bản đồ.

Nhân vật chiêu mộ

Estelle: tự gia nhập khi bắt đầu chương.
Victoria: tự gia nhập ở lượt 2, từ phía Bắc bản đồ.
Garam: xuất hiện là địch ở góc Đông Bắc. Đánh bại anh ta, rồi chọn tha mạng trong đoạn hội thoại sau khi xong
chương.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Có thể mở Kho đồ ở từng chiếc lều trong chương này.
Mỗi lượt có viện binh xuất hiện từ ít nhất một trong bốn hang ở góc bản đồ. Hạ Khả Hãn ở góc đó không ngăn
được viện binh.
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Nếu đánh bại Garam rồi chọn giết anh ta sau chương, bạn nhận Lực Hoàn và Baudimon nhận 100 EXP.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Drogon xuất hiện là địch ở lượt 3, gần Garam. Hắn mang Thần Hành Ngoa, có thể trộm.

BẢN RANDOMIZER T3
Garam mang 1 Thiên Giai Ấn, rơi ra khi bạn đánh bại anh ta.
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CHƯƠNG 4: MAIDEN OF LIGHT
Thiếu nữ ánh sáng

Mục tiêu

Đánh bại Wilhelm.

Mục tiêu bí mật

Ghé nhà số 6 trước lượt 6.
Hoàn thành chương trong 25 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Natalie: cho bất kỳ nhân vật nào ghé nhà số 1.

Nhà dân, làng, rương

1. Chiêu mộ Natalie.
2. Thánh Phủ (nếu nhân vật ghé thăm đang mang Giải Dược).
3. Bốn unit đồng minh xuất hiện và đánh địch.
4. Đồ Long Kiếm
5. Ba unit đồng minh xuất hiện và đánh địch.
6. Mục tiêu bí mật (ghé trước lượt 6).
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Thông tin thêm

Ở Chương 4x, cho Baudimon nói chuyện với Natalie. Bạn chọn giữ cô trong đội hoặc gửi đi huấn luyện. Nếu gửi
đi, cô quay lại ở Chương 23 với class Dũng Sĩ.
Mỗi lượt có viện binh xuất hiện từ rìa phía Bắc hoặc phía Đông bản đồ.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Embla xuất hiện là địch ở lượt 5. Cô mang Linh Phấn rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Leonora: Long Tướng → Long Hoàng.
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CHƯƠNG 5: SHROUDED SHRINE
Điện thờ khuất bóng

Mục tiêu

Tìm Thánh Huy (cho unit chờ trên hai trong ba cầu thang để kiểm tra). Tìm được rồi thì mang nó tới ngai vàng
phía Bắc.

Mục tiêu bí mật

Hoàn thành chương trong 40 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Aylanda: tự gia nhập khi bắt đầu chương.

Nhà dân, làng, rương

1. Phá Giáp Chuỳ
2. Diệu Quang
3. Thần Quang

Thông tin thêm

Nếu không nhận Dawncaller, cầu thang đầu tiên bạn kiểm tra cho Quang Kiếm. Nếu đã nhận Dawncaller, cầu
thang đầu tiên cho Ngân Đại Kiếm. Cầu thang thứ hai luôn có Thánh Huy.
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Zakarias xuất hiện ở lượt kế tiếp sau khi bạn tìm thấy Thánh Huy. Nếu đã nhận Dawncaller, anh ta rời đi ngay
sau đó. Nếu không nhận Dawncaller, anh ta tham gia tạm thời như unit của bạn và gia nhập hẳn ở chương sau.
Nếu Baudimon đứng trên ô đánh dấu vuông màu cam ở giữa bản đồ khi đang cầm Dawncaller, anh nhận vĩnh
viễn Mag +3 và Res +3.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Cyclops Lv 1 xuất hiện là địch ở lượt 4, trong khu rừng phía Tây Bắc (phía trên rương số 3). Nó
mang Sinh Mệnh Đai rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3
Cầu thang đầu tiên được kiểm tra cho Quang Kiếm (hoặc Ngân Đại Kiếm nếu đã nhận Dawncaller), cầu
thang thứ hai cho Thánh Huy và kết thúc việc tìm kiếm; cầu thang còn lại không cho gì. Chương này không
có Thiên Giai Ấn.
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CHƯƠNG 6: NEST OF TERRORS
Ổ quái vật

Mục tiêu

Tìm lối ra (tam giác nâu trên bản đồ).

Mục tiêu bí mật

Đập vỡ cả bảy quả trứng (vòng tròn cam trên bản đồ).
Hoàn thành chương trong 23 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Theodor: tự gia nhập khi bắt đầu chương.
Emilia: tự gia nhập khi bắt đầu chương.
Zakarias: tự gia nhập ở lượt 2 (chỉ khi không nhận Dawncaller).
Buggi: đập quả trứng ở giữa con đường phía Tây, rồi cho Jakka hoặc Baudimon nói chuyện với anh ta.

Nhà dân, làng, rương

1. Tịnh Hoá
2. Đại Cung
3. Đại Phong
4. Hấp Sinh Chú
5. Thánh Kiếm
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6. Giải Cứu
7. Đồ Long Phủ

Thông tin thêm

Viện binh xuất hiện từ phía Bắc và phía Nam bản đồ cho tới lượt 13.
Ở lượt 23, một nhóm viện binh mạnh hơn xuất hiện ở lối vào phía Nam.
Unit đập vỡ một quả trứng nhận cố định 50 EXP.
Nếu đã chiêu mộ Buggi, ở Chương 6x bạn có thể nói chuyện với anh ta để đánh cược. Kết quả phụ thuộc vào Lck
của Baudimon. Thắng tất cả các lượt cược thì Buggi có thể tặng Thăng Giai Ấn.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Tử Nhãn Lv 1 xuất hiện là địch ở lượt 4, trong căn phòng phía Tây Bắc. Nó mang Kháng Ma
Phù rơi được khi hạ.
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CHƯƠNG 7: SCALIES ABOVE!
Lũ da vảy trên trời!

Mục tiêu

Đưa toàn bộ unit thoát khỏi bản đồ (điểm thoát là tam giác cam).

Mục tiêu bí mật

Giết Leonora HOẶC không giao chiến với cô ta. Leonora xuất hiện ở vùng núi phía Đông Bắc vào lượt 10.
Hoàn thành chương trong 20 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Kurt: xuất hiện là unit đồng minh từ ngôi nhà ở pha đồng minh lượt 1. Cho Baudimon nói chuyện với anh ta.
Jaheira: xuất hiện là unit đồng minh từ phía Đông bản đồ ở pha đồng minh lượt 2. Cho Baudimon hoặc Jakka nói
chuyện với cô.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Leonora cùng một đàn Long Kỵ lớn xuất hiện ở vùng núi phía Đông Bắc vào lượt 10.
Giết Leonora sẽ nhận Hoả Quang Thuẫn, đồng thời ở Chương 21 người gia nhập là Ashe (thay vì Miriam).
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Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Miriam xuất hiện là địch cùng Leonora ở lượt 10. Cô mang Tật Phong Dực rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Timaet mang 1 Thiên Giai Ấn. Ấn này không rơi khi hạ, chỉ lấy được bằng cách trộm.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Leonora: Long Tướng → Long Hoàng; Timaet: Long
Tướng → Long Hoàng.
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CHƯƠNG 8: GRIM REUNION
Cuộc tái ngộ nghiệt ngã

Mục tiêu

Đánh bại Robert. Hắn xuất hiện ở cuối một trong bốn con đường vào lượt 7; con đường được chọn ngẫu nhiên.

Mục tiêu bí mật

Hạ cả bốn Chỉ huy ở cuối bốn con đường dẫn ra khỏi thị trấn.
Hoàn thành chương trong 17 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Shay: xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Shom nói chuyện với cô.
Hailey: xuất hiện là unit đồng minh khi bắt đầu chương. Cho Baudimon, Jakka hoặc Kurt nói chuyện với cô.
Elmer: xuất hiện là unit đồng minh từ nhà số 4 ở lượt 2. Cho Baudimon, Jakka hoặc Estelle nói chuyện với anh ta.
Buggi: nếu còn sống và chưa được chiêu mộ, anh ta xuất hiện là unit đồng minh từ nhà số 4 ở lượt 3. Cho
Baudimon hoặc Jakka nói chuyện với anh ta.

Nhà dân, làng, rương

1. Khiên Phép
2. Thể Hoàn
3. Liên Xạ Cung
4. Nơi Elmer và Buggi xuất hiện.
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5. Lam Ngọc
6. Trảm Mã Kiếm
7. Ngân Phủ

Thông tin thêm

Mỗi lượt cho tới lượt 7 đều có một nhóm địch xuất hiện từ ít nhất một trong bốn con đường. Ở lượt 7, boss xuất
hiện ở cuối một con đường (chọn ngẫu nhiên) cùng ba địch đã chuyển chức.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Albert xuất hiện là unit đồng minh từ nhà số 1 ở pha đồng minh lượt 3. Anh ta sẽ hồi máu cho quân
bạn và hạ một số địch.

BẢN RANDOMIZER T3
Robert mang 1 Thiên Giai Ấn, rơi ra khi bị đánh bại. Dữ liệu có bốn biến thể Robert theo bốn con đường
nhưng mỗi lượt chơi chỉ xuất hiện một, nên chỉ nhận được một ấn.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Robert: Thánh Kỵ Sĩ → Thánh Vệ.
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CHƯƠNG 9: GRAND CROSSING
Vượt sông lớn

Mục tiêu

Đưa Baudimon thoát ra (tới bất kỳ ô nào ở rìa phía Tây bản đồ).

Mục tiêu bí mật

Giao chiến với Alexander. Không cần đánh bại hắn. Hắn rời đi khi kết thúc lượt 5.
Hoàn thành chương trong 22 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Mortimer: tự gia nhập khi bắt đầu chương.
Christina: tự gia nhập ở lượt 2 từ góc Đông Nam, nếu Samuel còn sống.

Nhà dân, làng, rương

1. Hoả Thuật (chỉ khi Elmer ghé thăm).
2. Kỹ Bí Thư
3. Thăng Giai Ấn

Thông tin thêm

Christina đến cùng Samuel và Theodor ở lượt 2. Samuel cầm Rosethorn, Regalia của nhà Rose; Theodor cầm 
Liên Lôi.
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Đánh bại Liam trước lượt 7 để nhận Regalia của hắn, Galeshot, khi kết thúc chương.
Cho Jakka tấn công Caroline nhưng đừng giết cô. Nhờ vậy Caroline có thể chiêu mộ ở Chương 14. Caroline rời đi
khi kết thúc pha địch lượt 5.
Cho Fred đánh bại Alexander ở chương này để nhận Regalia của hắn, Gladiolus. Alexander rời đi khi kết thúc pha
địch lượt 5, cùng toàn bộ đội kỵ binh.
Ở lượt 4, một Thiên Mã Kỵ xuất hiện dọc rìa phía Tây, mang Phong Kiếm rơi được khi hạ. Đây là thanh kiếm
riêng chỉ người nhà Windlance dùng được.
Ở Chương 9x, nói chuyện với Hailey rồi chọn Albert làm tu sĩ đi cùng để nhận Regalia Starfall.
Chọn Zakarias làm tu sĩ để nhận Regalia Lumina. Lumina chỉ dùng được một lần, nhưng Zakarias sẽ phục hồi nó
đầu mỗi chương nếu anh ta được xuất kích.
Chọn Ferdinand làm tu sĩ để nhận Tình Dược.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Alicia xuất hiện là địch ở lượt 4, giữa dãy núi phía Nam. Cho Shom nói chuyện với cô để nhận Tật
Phong Dực; Alicia sẽ rút lui.

BẢN RANDOMIZER T3

Một lính nhà Speargarden trong đội của Alexander mang Nhật Luân, rơi ra khi bị đánh bại.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Alexander: Thương Soái → Thánh Kỵ; Gabriel: Tinh Cung
Kỵ → Thần Xạ Kỵ; Liam: Tinh Cung Kỵ → Thần Xạ Kỵ.
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CHƯƠNG 10: MALTHRAK ABLAZE
Malthrak rực lửa

Mục tiêu

Ghé ít nhất 10 nhà trong 8 lượt, rồi trụ vững tới hết lượt 8.

Mục tiêu bí mật

Ghé ít nhất 14 nhà.

Nhân vật chiêu mộ

Harriet: xuất hiện là unit đồng minh khi bắt đầu chương. Cho Baudimon, Jakka, Colter, Thea hoặc Kurt nói chuyện
với cô.
Ariel: xuất hiện là địch ở góc Đông Nam vào lượt 4. Cho Victoria nói chuyện với cô.
Rodd: xuất hiện là địch gần Võ đài ở lượt 3. Nếu cả Colter và Thea đã giao chiến với anh ta ở Chương 1, cho
Colter hoặc Thea nói chuyện để chiêu mộ.

Nhà dân, làng, rương

1. Tật Phong Dực
2. Giải Cứu
3. Bạo Cung
4. Ma thư cho Elmer, tuỳ theo rank vũ khí của anh ta.
5. Lam Ngọc
6. Linh Phấn
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7. Thăng Giai Ấn
8. Liên Kích Thương
9. Tạp Dược

10. Phá Giáp Chuỳ
11. Đại Kiếm
12. Ma Phủ
13. Giải Dược
14. Giải Dược
15. Khắc Phủ Thương
16. Dịch Chuyển
17. Cương Đại Kiếm
18. Phục Nguyên Trượng (chỉ khi Harriet ghé thăm).

Thông tin thêm

Ariel xuất hiện ở góc Đông Nam vào lượt 4 cùng một nhóm Ash Knight, trong đó có Henry.
Viện binh sơn tặc thường xuyên xuất hiện từ rìa bản đồ. Sau lượt 4, viện binh Ash Knight bắt đầu xuất hiện từ vị trí
xuất phát của bạn.
Nếu Lilinette nói chuyện với boss Hubert, hắn sẽ chuyển thành unit đồng minh.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Magnus xuất hiện là địch ở lượt 4 từ góc Đông Bắc. Hắn mang Phúc Thần Tượng rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Henry mang 1 Thiên Giai Ấn. Ấn này không rơi khi hạ, chỉ lấy được bằng cách trộm.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Galahad: Thiết Vệ → Thiết Soái.
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CHƯƠNG 11: STORMING THE CASTLE
Công phá lâu đài

Mục tiêu

Đánh bại Gustav.

Mục tiêu bí mật

Không giao chiến với Geoffrey HOẶC giết hắn khi Ariel đã được chiêu mộ và còn sống (không bắt buộc Ariel tự
tay giết).
Hoàn thành chương trong 25 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Isabelle: xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Nếu còn sống, cô gia nhập sau khi kết thúc chương.
Ariel: nếu chưa được chiêu mộ, cô xuất hiện ở lượt 6. Cho Victoria nói chuyện với cô.

Nhà dân, làng, rương

1. Bolganone
2. Bạch Ngọc
3. Viễn Trị
4. Sinh Mệnh Đai

Thông tin thêm

Ở lượt 6 và lượt 10, các nhóm Ash Knight xuất hiện ở cả hai vị trí xuất phát của bạn.
Giết Geoffrey để nhận Regalia của hắn, Ashcleaver. Geoffrey xuất hiện ở lượt 12. Garam cũng dùng được rìu này
dù không thuộc nhà của Geoffrey. Ariel phải còn sống thì mới nhận được rìu.
Các Steel Knight chỉ tấn công khi bạn kết thúc lượt trong tầm đánh của chúng.
Isabelle chỉ di chuyển khi có unit của bạn kết thúc lượt trong tầm đánh của cô.
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Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng hai Steel Knight xuất hiện là địch ở lượt 13. Một người mang Linh Phấn, người còn lại mang 
Lực Hoàn, đều rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Geoffrey: Trọng Kỵ → Kim Giáp Kỵ; Royal Guard: Dũng Sĩ
→ Chiến Thần, Kích Vệ → Thương Thần, Hiền Giả → Ma Đạo Sư; Gustav: Tướng Quân → Thiết Đế.
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CHƯƠNG 12: LONG LIVE THE KING
Đức vua vạn tuế

Mục tiêu

Đánh bại Randall.

Mục tiêu bí mật

Đánh bại Randall.

Nhân vật chiêu mộ

Không có.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Nếu đánh bại Randall, Jakka sẽ chuyển chức thành Kích Thần ở Chương 14x. Nếu thua hoặc hoà, Jakka chuyển
chức thành Kích Vệ.

Sự kiện bí mật

Có 0,4% khả năng Mortimer hét lên “It's Morting time!” ở pha địch lượt 3.
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BẢN RANDOMIZER T3

Nếu Baudimon đang ở class T3 trong chương này, bạn nhận Thoái Cấp Ấn (đưa vào hành trang của Jakka).
Đây là chương cuối Baudimon có mặt trước khi rời đội.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Speargarden: Ma Kỵ Sĩ → Hắc Ma Kỵ; Flameguard: Hiền
Giả → Ma Kiếm Sư, Tướng Quân → Thiết Đế, Hiền Giả → Ma Đạo Sư; Galahad: Thiết Vệ → Thiết Soái.
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CHƯƠNG 13: PRISON BREAK
Vượt ngục

Mục tiêu

Tìm Baudimon (phòng giam số 9). Sau đó đưa tất cả unit thoát qua cầu thang phía Đông (tam giác cam trên bản đồ).

Mục tiêu bí mật

Mở khoá phòng giam của Baudimon và nói chuyện với tất cả tù nhân trong 20 lượt.
Hoàn thành chương trong 70 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Jesse: nếu Colter còn sống, anh ta xuất hiện là địch trong phòng giam số 2 khi bắt đầu chương. Cho Jakka, Colter
hoặc Natalie nói chuyện với anh ta.
Crixus: có 1% khả năng anh ta xuất hiện trong phòng giam số 8 khi bắt đầu chương. Cho Jakka nói chuyện với
anh ta.
Albert: xuất hiện ở pha đồng minh của lượt kế tiếp sau khi bạn ghé phòng giam của Baudimon. Cho Jakka,
Aylanda, Zakarias hoặc Hailey nói chuyện với anh ta.

Nhà dân, làng, rương

1. Hoả Kiếm
2. Cung Ánh Sáng
3. Hoả Thương
4. Đao Lá Liễu

Phòng giam

1. Đậu Tăng Lực
2. Vị trí của Jesse.
3. Kháng Ma Phiến ( Long Thuẫn nếu Rodd ghé).
4. Lam Ngọc
5. Kim Noãn
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6. Vị trí của Weird Sage (xem bên dưới).
7. Thăng Giai Ấn
8. Vị trí của Crixus (sự kiện bí mật).
9. Vị trí của Baudimon.

Thông tin thêm

Weird Sage ở phòng giam số 6 sẽ hoán đổi vĩnh viễn Str và Mag của unit nói chuyện với bà ta. Nếu Mag mới cao
hơn, bà ta tặng thêm một vũ khí phép theo rank vũ khí cao nhất của unit. Nếu Str mới cao hơn, bà ta tặng Lực
Hoàn.
Sau khi chiêu mộ Jesse, đưa anh ta quay lại phòng giam của mình rồi chờ. Một đoạn hội thoại đặc biệt sẽ diễn ra
và Jesse nhận vũ khí riêng, Phúc Nhận.
Nếu Jakka thoát khỏi bản đồ khi đang cõng Baudimon, anh nhận vĩnh viễn HP +7 khi kết thúc chương.
Kỹ năng Trung Thành của các unit xuất kích trong chương này được thay bằng Cuồng Thù.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Crixus xuất hiện trong phòng giam số 8 khi bắt đầu chương. Cho Jakka nói chuyện với anh ta để
chiêu mộ.

BẢN RANDOMIZER T3

Bản Randomizer dùng chung tăng trưởng cho Str và Mag, nên lời hoán đổi của Weird Sage chỉ đổi chỗ hai chỉ
số hiện có, không đổi tỉ lệ tăng trưởng.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Steel: Kích Vệ → Thương Thần, Kích Vệ → Phủ Thần;
Cassandra: Kiếm Sư → Kiếm Thần; Alvaro: Tai Ách Sư → Ám Võ Thần; Brianna: Hiền Giả → Ngự Hoả Sư.
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CHƯƠNG 14: DECEIT BY DAWN
Lừa dối lúc bình minh

Mục tiêu

Giết Samuel (vòng tròn cam) và Beatrice (vòng tròn nâu).

Mục tiêu bí mật

Không giao chiến với Alexander HOẶC cho Fred đánh bại hắn.
Hoàn thành chương trong 25 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Dawn: tự gia nhập ở pha địch lượt 1 (chỉ khi đã nhận Dawncaller).
Caroline: nếu còn sống, cô xuất hiện là địch ở góc Tây Nam vào lượt 8. Nếu Jakka đã giao chiến với cô ở Chương
9, cho Jakka nói chuyện với cô. Caroline gia nhập ở Chương 14x.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Nếu Theodor hoặc Christina đã có support hạng A với Samuel trước chương này, người có support A đó đánh bại
Samuel sẽ nhận Regalia Rosethorn.
Alexander xuất hiện cùng Caroline và một nhóm địch ở góc Tây Nam vào lượt 8. Nếu chưa giết Alexander ở
Chương 9, cho Fred giết hắn để nhận Regalia Gladiolus.
Jakka chuyển chức và nhận vũ khí riêng Ahlspiess ở Chương 14x.
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Samuel không bao giờ chủ động tấn công Theodor, Lilinette hay Christina, nhưng vẫn phản công nếu họ tấn công
ông.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Adalena xuất hiện là địch ở lượt 4, dọc rìa phía Đông bản đồ. Cô mang Viễn Trị rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Nếu Samuel đang ở class T3 trong chương này, bạn nhận 2 Thiên Giai Ấn (đưa vào hành trang của Jakka).
Samuel phải có mặt trong chương thì mới tính.
Khi bật class T3, nếu đã đánh bại Randall ở Chương 12, Jakka nhận 1 Thiên Giai Ấn cùng lúc nhận 
Ahlspiess. Chuyển chức của Jakka theo từng lựa chọn New Game xem ở trang Jakka.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Alexander: Thương Soái → Thánh Kỵ; Beatrice: Thánh Nữ
Kỵ → Thánh Vệ; Andaron: Trọng Kỵ → Kim Giáp Kỵ, Kiếm Kỵ → Thánh Kỵ.



Editor: nmhung1993

CHƯƠNG 15: SEA SKIRMISH
Hải chiến

Mục tiêu

Bảo vệ Brandon và các cầu thang của con tàu trong 10 lượt.

Mục tiêu bí mật

Mở cả ba rương.
Hoàn thành chương trong 20 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Aisha: tự gia nhập ở lượt 2.

Nhà dân, làng, rương

1. Phục Nguyên Trượng
2. 5.000G
3. Kháng Ma Phù

Thông tin thêm

Tàu phía Tây áp mạn tàu bạn ở lượt 2.
Tàu phía Đông áp mạn ở lượt 3.
Tàu phía Nam áp mạn ở lượt 5.
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Mỗi lượt có viện binh xuất hiện trên ít nhất một trong ba tàu Viking.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Njal xuất hiện là địch ở lượt 2, trên tàu phía Đông. Hắn mang Hoả Chiến Ca rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3
Hạ cả ba boss trong chương để nhận 1 Thiên Giai Ấn. Nếu còn một boss sống, không có thưởng.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: William: Hiền Giả → Ma Kiếm Sư; Viking: Cấm Thuật Sư →
U Pháp Sư, Viking → Phủ Thần, Chiến Binh → Phủ Thần; Wester: Hiền Giả → Ma Đạo Sư.
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CHƯƠNG 16: BERSERKERGANG
Cơn cuồng nộ Berserker

Mục tiêu

Bảo vệ các ngôi làng trong 10 lượt (chỉ cần một làng còn lại).

Mục tiêu bí mật

Cứu cả sáu ngôi làng.
Hoàn thành chương trong 25 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Sigrid: tự gia nhập khi bắt đầu chương.
Ralfnir: xuất hiện là địch khi bắt đầu chương, ngay phía Bắc vị trí xuất phát của bạn. Cho Sigrid nói chuyện với
anh ta.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Ở lượt 9, boss Tyr xuất hiện ở khu vực xuất phát của bạn. Giết hắn sẽ kết thúc chương sớm.
Nếu tất cả unit đồng minh sống sót, Jakka nhận vĩnh viễn HP +4 sau chương.
Nếu Sigrid nói chuyện với Halfdan trong chương này, ông ta tặng cô Hấp Sinh Chú.
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Sau chương, bạn nhận thưởng theo số làng đã cứu. Cứu cả sáu làng sẽ nhận Thánh Thương, Bạch Ngọc, 
Long Thuẫn, và Jakka nhận vĩnh viễn HP +4.
Ở Chương 16x, bạn có thể gửi Jaheira đi giúp Tendaris. Nếu gửi đi, cô quay lại ở Chương 20 với class đã chuyển
chức và mang thanh kiếm riêng Kiếm Trảm Long.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Yrma xuất hiện là địch ở lượt 7, góc Tây Bắc bản đồ. Bà ta mang Lực Hoàn rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Andaron: Binh Sĩ → Chiến Thần; Icebreaker: Chiến Tướng
→ Phủ Thần.
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CHƯƠNG 17: ETHEREAL LEGION
Quân đoàn hư ảo

Mục tiêu

Tìm lối ra và thoát khỏi bản đồ.

Mục tiêu bí mật

Phá ít nhất 15 khe nứt và không nhận giao kèo của Asmodeus. Vị trí khe nứt xuất hiện là các vòng tròn cam trên
bản đồ. Game hiện thông báo khi bạn phá đủ 15 khe.
Hoàn thành chương trong 30 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Helga: tự gia nhập khi bắt đầu chương.

Nhà dân, làng, rương

1. Minh Quang
2. Phục Nguyên Trượng
3. Thoái Cấp Ấn
4. Bạo Băng Thuật
5. Ám Thích
6. U Ảnh Phủ
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Thông tin thêm

Ở lượt 11, Asmodeus đưa ra giao kèo với Jakka. Nếu chấp nhận:
1. Jakka học kỹ năng Khế Ước Ác Quỷ.
2. Jakka nhận Phệ Hồn Thương, cây thương riêng không bao giờ hỏng, đồng thời có kỹ năng Đoạt Mệnh

khi cầm.
3. Toàn bộ địch trong chương không thể di chuyển.
4. Sau chương cuối là một kết thúc khác, và bạn không được xem kết thúc riêng của từng nhân vật.
5. Bạn không thể chơi Chương 32 và Chương 32x.

Ở lượt 12, nếu bạn đã từ chối giao kèo, Asmodeus và một số Thi Long xuất hiện quanh bản đồ. Có thể giết các
Thi Long và khe nứt của chúng, nhưng không thể gây sát thương lên Asmodeus.
Lối ra xuất hiện ở một vị trí ngẫu nhiên vào lượt 12.
Helga học kỹ năng Thừa Thắng nếu bạn phá được 13 khe nứt.

Sự kiện bí mật

Nếu Victoria hoặc Caroline kết thúc lượt ở một trong các vùng tô màu trên bản đồ, có 2% khả năng người đó nhận
kỹ năng Miễn Nhược. Một đoạn hội thoại đặc biệt diễn ra khi sự kiện kích hoạt. Mỗi lượt chơi chỉ một trong hai
người kích hoạt được sự kiện này.

BẢN RANDOMIZER T3

Phá đúng 17 khe nứt để nhận 1 Thiên Giai Ấn. Phá 16 hoặc 18 khe đều không có thưởng.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Guardian: Linh Pháp Sư → Pháp Vương.



Editor: nmhung1993

CHƯƠNG 18: DECISIVE DUEL
Quyết đấu sinh tử

Mục tiêu

Giết Tyronar.

Mục tiêu bí mật

Chọn đánh theo nhóm và giết hết các chiến binh của Tyronar trước khi giết hắn.
Hoàn thành chương trong 20 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Không có.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Chọn Berit, Bjarki hoặc Ralfnir làm ứng viên Jarl để nhận rìu Ragnarok sau chương.
Chọn Helga hoặc Sigrid làm ứng viên Jarl để nhận ma thư Ragnarok sau chương.
Sau chương, Jarl mới nhận kỹ năng Man Vương.
Nếu Ralfnir trở thành Jarl, anh ta chuyển chức thành class Man Vương khi kết thúc chương.
Astrid dùng được Cuồng Thuật/ Cấm Ngôn hai lần mỗi lượt.
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Njal làm mới hành động cho một unit mỗi lượt.

Sự kiện bí mật

Nếu chọn đánh theo nhóm, có 2% khả năng Sigmar xuất hiện là địch ở lượt 2 từ cầu thang phía Bắc, nếu bạn chưa
giết hắn ở Chương 15. Hắn mang Phúc Thần Tượng rơi được khi hạ. Cho Elmer nói chuyện với Sigmar thì Elmer
học Cô Lang, còn Sigmar thành unit đồng minh tới hết chương.

BẢN RANDOMIZER T3

Yrma (một trong các chiến binh của Tyronar) mang Nhật Luân. Không rơi khi hạ, chỉ lấy được bằng cách
trộm.
Khi bật class T3, nếu Ralfnir được chọn làm Jarl, anh nhận 1 Thiên Giai Ấn ở cuối chương (cùng 
Ragnarok). Chuyển chức của Ralfnir theo từng lựa chọn New Game xem ở trang Ralfnir.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Icebreaker: Cung Thủ → Thần Xạ, Chiến Binh → Phủ
Thần.
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CHƯƠNG 19: CALL OF THE VOID
Tiếng gọi hư không

Mục tiêu

Tìm Aylanda (đánh bại Skylla qua hai giai đoạn).

Mục tiêu bí mật

Mở hết rương trước lượt 10.
Hoàn thành chương trong 50 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Halfdan: tự gia nhập khi bắt đầu chương.

Nhà dân, làng, rương

1. Tru Tà Chú
2. Thánh Kiếm
3. Phục Nguyên Trượng
4. Thánh Thương
5. Thánh Cung
6. Hấp Sinh Chú
7. Giải Cứu
8. Chú Ngoa
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9. Thăng Giai Ấn

Thông tin thêm

Skylla ngồi trên ngai bên trái ở góc Đông Bắc bản đồ.
Sau khi bị đánh bại, Skylla hồi sinh cùng 4 khe nứt và nhiều địch. Phá các khe nứt rồi giết cô ta thêm lần nữa để
kết thúc chương.
Nếu Theodor được xuất kích, anh học kỹ năng Quyết Tâm và nhận vĩnh viễn +1 mọi chỉ số (trừ Mov).
Skylla rơi vật phẩm sau khi bị đánh bại, tuỳ cấp hiện tại của Aylanda:

Thần Dược nếu Aylanda Lv 1–4;
Lam Ngọc nếu Lv 5–9;
Bạch Ngọc nếu Lv 10–15;
Kim Ngọc nếu Lv 16–19;
Hắc Ngọc nếu Lv 20.

Nếu Skylla cầm Thần Dược và dùng hết, ma thư Völsunga của cô ta sẽ rơi thay thế.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Ám Vu Sư xuất hiện là địch ở lượt 4 từ góc Tây Nam. Ả mang ma thư U Ảnh Chú rơi được khi
hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Skylla mang 1 Thiên Giai Ấn, rơi ra khi bị đánh bại.
Nếu Aylanda đang ở class T3 trong chương này, bạn nhận 50.000G.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Skadi: Cấm Thuật Sư → U Pháp Sư.
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CHƯƠNG 20: PYRION'S ENVOY
Sứ giả của Pyrion

Mục tiêu

Đánh bại Ashe bốn lần (điểm xuất hiện là các vòng tròn đen trên bản đồ). Bạn còn phải trụ qua pha địch ngay sau
lần đánh bại thứ tư.

Mục tiêu bí mật

Không để Ashe lấy được Thiên Thạch. Ma thư này xuất hiện trong hành trang của Ashe bốn lượt sau mỗi lần cô
xuất hiện.
Hoàn thành chương trong 27 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Không có.

Nhà dân, làng, rương

1. Đồ Long Phủ
2. Đồ Long Thương
3. Thánh Quang
4. Thiên Y
5. Thần Hành Ngoa
6. Thánh Hoả
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7. Ma thư cho Elmer, tuỳ theo rank vũ khí của anh ta.
8. Thể Hoàn

Thông tin thêm

Nếu Jaheira đã được gửi đi ở Chương 16x, cô quay lại đầu lượt 1, trang bị thanh kiếm riêng Kiếm Trảm Long.
Hoả Linh không đi được trên đất liền, chỉ di chuyển trong dung nham.
Cứ vài lượt Ashe lại triệu hồi thêm Hoả Linh.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Long Nhân xuất hiện là địch ở lượt 3, giữa bản đồ. Hắn mang Long Thuẫn rơi được khi hạ.
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CHƯƠNG 21: TRIAL BY FIRE
Thử thách lửa

Mục tiêu

Jakka chiếm cổng trong 13 lượt.

Mục tiêu bí mật

Giết Leonora/Miriam và Embla trong cùng một lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Miriam: tự gia nhập đầu lượt 1, nếu bạn không giết Leonora ở Chương 7.
Ashe: tự gia nhập đầu lượt 1, nếu bạn đã giết Leonora ở Chương 7.

Nhà dân, làng, rương

1. Cung Đồ Long
2. Viễn Trị
3. Tiểu Long Thuẫn ( Long Thuẫn nếu Ashe ghé).
4. Hoả Thương ( Linh Phấn nếu Ashe ghé).

Thông tin thêm

Nếu Ashe ghé các nhà thờ, mỗi nhà thờ sinh ra một unit đồng minh chiến đấu giúp bạn.
Nếu đã chiêu mộ Ashe, cô triệu hồi Hoả Linh xanh lá giúp bạn trong chương này.
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Hoả Linh không đi được trên đất liền, chỉ di chuyển trong dung nham.
Khi còn sống, cứ vài lượt Embla lại triệu hồi Hoả Linh.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Đấu Chiến Sĩ xuất hiện là địch ở lượt 3 từ Võ đài. Hắn mang Rìu Phá Kiếm rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Embla mang Nhật Luân, rơi ra khi bị đánh bại.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Embla: Hoả Hiền Giả → Ngự Hoả Sư; Timaet: Tướng
Quân → Thiết Đế, Long Tướng → Long Hoàng; Andaron: Kích Vệ → Thương Thần, Kích Vệ → Chiến Thần;
Leonora: Long Tướng → Long Hoàng; Greta: Hiền Giả → Ngự Hoả Sư.
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CHƯƠNG 22: RIGHTFUL RULER
Quân vương chính thống

Mục tiêu

Đánh bại cả Ilrodan và Adrian.

Mục tiêu bí mật

Tất cả Drakeguard phải sống sót.
Hoàn thành chương trong 25 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Tendaris: tự gia nhập khi bắt đầu chương.

Nhà dân, làng, rương

1. Phục Nguyên Trượng
2. Hoả Kiếm
3. Hoả Chiến Ca
4. Giải Cứu

Thông tin thêm

Drakeguard chỉ điều khiển được trong chương này. Muốn giữ vật phẩm của họ thì trao đổi sang unit khác. Giữ họ
sống sót (cũng là mục tiêu bí mật) giúp Tendaris triệu hồi họ làm unit đồng minh đầu các chương sau.



Editor: nmhung1993

Nếu Ashe được xuất kích, cô triệu hồi Hoả Linh xanh lá giúp bạn. Cô còn nhận một ma thư Thiên Thạch dùng
một lần, đủ hạ gục bất kỳ địch nào trên bản đồ chỉ trong một đòn. Ma thư biến mất khi hết chương nếu chưa
dùng.
Khi một trong hai người Adrian hoặc Ilrodan bị đánh bại, người còn lại bắt đầu tiến về phía quân bạn.
Nếu Embla, Leonora và Miriam chưa bị đánh bại ở chương trước, họ xuất hiện làm viện binh ở lượt 4. Ở lượt 14,
Embla nhận ma thư Thiên Thạch đủ hạ gục bất kỳ unit nào của bạn ở tầm 3–15. Nếu Embla sống sót qua
chương, cô tặng bạn Nhật Luân.
Apollo xuất hiện cùng một đội kỵ binh lớn ở vị trí xuất phát của bạn vào lượt 8. Nếu Apollo sống sót qua chương,
anh ta tặng bạn Thoái Cấp Ấn.
Ở Chương 22x, Angelus xin rời đội để về thăm gia đình. Nếu đồng ý, anh quay lại ở Chương 26. Chỉ khi để
Angelus đi thì bạn mới chiêu mộ được Zahri ở chương sau.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Long Vệ xuất hiện là địch ở lượt 3 từ cầu thang phía Bắc. Hắn mang Thần Thương rơi được
khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Nếu Embla sống sót qua chương, Jakka học Cổ Vũ (phần thưởng sẵn có của bản Randomizer) và bạn nhận
Nhật Luân.

Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Leonora: Long Tướng → Long Hoàng; Embla: Hoả Hiền
Giả → Ngự Hoả Sư; Apollo: Thương Soái → Thánh Kỵ; Timaet: Xạ Thủ → Thần Xạ, Tướng Quân → Thiết Đế,
Hiền Giả → Ma Đạo Sư, Kiếm Sư → Kiếm Đế, Kiếm Sư → Kiếm Thánh, Hiền Giả → Ma Kiếm Sư, Long Tướng
→ Long Hoàng.
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CHƯƠNG 23: STYXIAN SANDS
Bãi cát Styx

Mục tiêu

Phá hết các trại địch, rồi tiêu diệt toàn bộ địch trừ các Vũ Công.

Mục tiêu bí mật

Không để nô lệ nào chết (họ không cần rút lui, chỉ cần sống sót).
Hoàn thành chương trong 25 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Varg: xuất hiện là unit đồng minh ở góc Tây Bắc vào pha địch lượt 2. Cho Jakka, Angelus, Emilia hoặc Runa nói
chuyện với anh ta. Nếu không ai nói chuyện, Varg vẫn tự gia nhập khi kết thúc chương.
Zahri: xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Nếu bạn đã để Angelus rời đội ở Chương 22x, Zahri gia nhập khi kết
thúc chương nếu còn sống.

Nhà dân, làng, rương

1. Phục Nguyên Trượng
2. Hoả Kiếm

Kho báu ẩn

1. Ngân Đại Kiếm
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2. Thánh Kiếm
3. Lam Ngọc
4. Lực Thạch
5. Phục Nguyên Trượng
6. Hấp Sinh Chú
7. Quang Kiếm

Thông tin thêm

Nếu Natalie đã được gửi đi ở Chương 4x, cô quay lại ở lượt 2 với class Dũng Sĩ. Cho Jakka hoặc Jesse nói chuyện
với cô để chiêu mộ lại.
Nếu Zahri và tất cả Vũ Công còn sống khi hết chương, bạn nhận Thần Hành Ngoa. Nếu có Vũ Công nào chết,
Zahri tặng Kháng Ma Phiến thay thế.
Cứu toàn bộ nô lệ sẽ nhận Thánh Phủ, Bạch Ngọc, Kháng Ma Phù, và Jakka học kỹ năng Cổ Vũ.
Hầu như lượt nào cũng có viện binh sơn tặc yếu xuất hiện từ rìa phía Bắc.
Các nhóm Cung Kỵ xuất hiện từ rìa bản đồ, nhưng Ahmed sẽ báo trước một lượt.

Sự kiện bí mật

Từ lượt 3 tới lượt 13, mỗi lượt có 1% khả năng Ahmed được +4 mọi chỉ số trừ Lck, nhận Hấp Sinh Kiếm và Liên
Kích Kiếm, rồi lao vào địch thay vì canh lều.
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CHƯƠNG 24: TOMB OF HORRORS
Lăng mộ kinh hoàng

Mục tiêu

Lục soát ba ngai vàng để tìm bùa hộ mệnh, rồi thoát ra trong 10 lượt.

Mục tiêu bí mật

Giết Nemesis sau khi phá cả năm mảnh hồn (cũng giúp bạn nhận Voidflare). Vị trí các mảnh là vòng tròn cam trên
bản đồ.
Hoàn thành chương trong 65 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Darius: tự gia nhập khi bắt đầu chương.
Ahmed: tự gia nhập khi bắt đầu chương.

Nhà dân, làng, rương

Các rương trong chương này thực ra là quái Mimic. Chúng chỉ di chuyển khi bạn bước vào tầm đánh. Rìu, phép lửa
và vũ khí thánh gây sát thương khắc chế lên Mimic.
1. Chú Ngoa
2. Minh Hoàn
3. Kháng Ma Phù
4. Thiên Y
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5. Thoái Cấp Ấn
6. Ám Hộ Ca

Kho báu ẩn

1. Giải Cứu
2. Bạch Ngọc
3. Chú Ngoa
4. Thể Hoàn

Thông tin thêm

Giết Nemesis để nhận Regalia của hắn, Voidflare.
Lăng mộ giáng lời nguyền lên quân bạn mỗi lượt. Hiệu ứng nguyền hiện ra đầu mỗi lượt.
Weird Sage tặng một kỹ năng ngẫu nhiên cho unit nói chuyện với ông ta (trừ Jakka). Ông ta ở căn phòng phía Tây
Bắc, bên dưới mảnh hồn của Nemesis. Nếu Victoria hoặc Caroline nói chuyện với Weird Sage khi đã có Miễn
Nhược, người đó học Cảnh Giác.
Lục soát các ngai khiến Nemesis dịch chuyển sang khu khác của lăng mộ và mất toàn bộ chỉ số được cường hoá.
Bạn cũng nhận Minh Quang và Giải Cứu.
Varg có thể nói chuyện với Nemesis để hắn dịch chuyển đi chỗ khác và mất toàn bộ chỉ số được cường hoá.
Từ lượt 25, lăng mộ toả khí độc gây 5 sát thương lên mọi unit của bạn đầu mỗi lượt. Khí độc còn tới hết chương.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Weird Sage bị thay bằng Mangs ở lượt 3. Mangs cũng tặng kỹ năng ngẫu nhiên, nhưng từ một pool
kỹ năng khác hẳn pool của Weird Sage.

BẢN RANDOMIZER T3

Weird Sage mang Nhật Luân, rơi ra khi bị đánh bại.
Bản đồ có bốn ngai. Lần lục thứ nhất cho Minh Quang, lần thứ hai Giải Cứu, lần thứ ba bùa hộ mệnh, lần
thứ tư Thiên Giai Ấn khi bật class T3 hoặc U Ảnh Chú khi tắt. Nếu Ahmed lục ngai, món đồ vào hành
trang của Darius.
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CHƯƠNG 25: LICH'S REQUIEM
Khúc cầu hồn của Vu Yêu

Mục tiêu

Giết cả bốn Voidwalker, rồi giết Kangax.

Mục tiêu bí mật

Giết cả bốn Voidwalker và làm suy yếu Kangax trước lượt 11, rồi mang Morganis tới chỗ Kangax trước lượt 5
của giai đoạn 2.
Hoàn thành chương trong 25 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Khepri: xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Jakka, Aisha, Zahri, Darius hoặc Ahmed nói chuyện với cô. Cô
cũng tự gia nhập sau khi bạn giết ba Voidwalker.

Nhà dân, làng, rương

1. Diệt Thế Chú
2. Thoái Cấp Ấn
3. Bạch Ngọc
4. Giải Cứu
5. Cuồng Lôi Chú
6. Viễn Thương
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Thông tin thêm

Viện binh thường xuyên xuất hiện từ rìa phía Đông, phía Tây và phía Nam.
Khi còn sống, cứ vài lượt các Voidwalker lại triệu hồi quái vật.
Nếu không giết Kangax ngay sau khi mở cửa phòng hắn, mỗi lượt hắn sẽ triệu hồi viện binh rất mạnh, kể cả Thi
Long và Voidwalker tái sinh. Hắn còn có một ma thư tầm 3–10, trúng là đưa HP của unit về 1.
Nếu Zakarias được xuất kích, anh học kỹ năng Sứ Giả Ánh Sáng.
Ở Chương 25x, nói chuyện với Ahmed để mở cửa hàng của anh ta, bán nhiều vũ khí hiếm.
Ở Chương 25x, nói chuyện với Khepri khi Jakka giữ chiếc nhẫn từ Chương 24 trong hành trang hoặc trong Kho đồ.
Khepri nhận vĩnh viễn +1 mọi chỉ số và học kỹ năng Đoàn Kết.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Vũ Công xuất hiện là địch ở lượt 3, gần Divayth. Cô ta mang Thần Hành Ngoa, có thể trộm.

BẢN RANDOMIZER T3

Cửa hàng của Ahmed ở Chương 25x bán Thiên Giai Ấn giá 20.000G. Nhân vật có kỹ năng Mặc Cả mua
được nửa giá.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Divayth: Chiêu Hồn Sư → U Pháp Sư.
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CHƯƠNG 26: FORTRESS OF FLAMES
Pháo đài lửa

Mục tiêu

Giết Cassandra.

Mục tiêu bí mật

Không giết Cyrus hay bất kỳ tướng Flame Knight nào.
Hoàn thành chương trong 35 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

John: xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Jakka, Jesse hoặc Natalie nói chuyện với anh ta.
Cyrus: xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Gia nhập khi kết thúc chương nếu bạn không giết anh ta hay bất kỳ
ai trong sáu tướng Flame Knight.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Đầu chương, Darius đề nghị cho một số unit đồng minh cùng tấn công pháo đài. Nhận lời không có hậu quả gì,
ngoài việc các unit này có thể giành mất EXP của quân bạn.
Nếu đã để Angelus rời đội ở Chương 22x, anh quay lại ở lượt 2. Nếu Zahri còn sống, Angelus mất khả năng làm
mới hành động cho đồng minh nhưng dùng được phép bóng tối. Anh mang theo ma thư Khúc Bi Ca và nhận
vĩnh viễn Mag +5. Muốn lấy lại khả năng làm mới hành động, cho Angelus đạt support A với Zahri hoặc giết
Zahri.
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Flame Knight chỉ di chuyển khi bạn bước vào tầm đánh. Có thể dụ chúng bằng cách đứng trong tầm đánh với
một unit không phản công được.
Cassandra sẽ tiến tới tấn công quân bạn nếu Cyrus đang giao chiến.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng hai Thần Thâu xuất hiện là địch ở lượt 5. Chúng mở khoá hai cánh cửa gần phòng ngai nhất, và mỗi
tên mang ba Xích Phấn rơi được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Illusion mang 1 Thiên Giai Ấn, rơi ra khi bị đánh bại.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Commander: Dũng Sĩ → Chiến Thần, Thương Soái →
Thánh Kỵ, Tinh Cung Kỵ → Thần Xạ Kỵ; Flameguard: Kích Vệ → Thương Thần, Xạ Thủ → Thần Xạ, Dũng Sĩ →
Chiến Thần, Hiền Giả → Ma Kiếm Sư, Ma Kỵ Sĩ → Hắc Ma Kỵ, Giám Mục → Quang Thánh, Kiếm Sư → Kiếm
Đế, Kích Vệ → Chiến Thần, Hiền Giả → Ma Đạo Sư; Ashburn: Trọng Kỵ → Kim Giáp Kỵ; Rose: Thánh Nữ Kỵ →
Thánh Vệ; Cassandra: Kiếm Sư → Kiếm Thần; Brianna: Hiền Giả → Ngự Hoả Sư; Alvaro: Tai Ách Sư → Ám Võ
Thần.
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CHƯƠNG 27: ABOMINATIONS
Quái vật ghê tởm

Mục tiêu

Giết toàn bộ Tai Ách Sư (Harbinger).

Mục tiêu bí mật

Giết Alvaro sau cùng.
Hoàn thành chương trong 50 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Không có.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Địch chỉ xuất hiện khi bạn kích hoạt cả ba công tắc (đánh dấu trên bản đồ) trong cùng một lượt. Làm vậy rồi kết
thúc lượt, cửa chính giữa mở ra và địch xuất hiện từ mọi cầu thang.
Sau đợt địch đầu tiên, chương không còn viện binh.
Xuất kích Zakarias trong chương này sẽ biến Rìu Sét của anh thành Regalia Hopesfire.
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Emilia có thể nói chuyện với Alvaro. Cô sẽ học Hiếu Kỳ Quái Gở và chuyển sang phe địch. Có vẻ có lỗi khiến cô
không đổi phe ngay; cho một unit khác tấn công bất kỳ địch nào thì cô sẽ đổi phe. Sau đó cho Angelus hoặc Varg
nói chuyện với cô để chiêu mộ lại. Đây là điều kiện để mở Chương 32.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Cassandra xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cô mang Hấp Sinh Kiếm rơi được khi hạ. Không
cần giết Cassandra để hoàn thành mục tiêu bí mật.

BẢN RANDOMIZER T3

Hybrid mang 1 Thiên Giai Ấn. Ấn này không rơi khi hạ, chỉ lấy được bằng cách trộm.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Alvaro: Tai Ách Sư → Ám Võ Thần; Cassandra: Kiếm Sư →
Kiếm Thần.
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CHƯƠNG 28: WINDS OF CHANGE
Làn gió đổi thay

Mục tiêu

Giết Wester.

Mục tiêu bí mật

Giết William. Hắn rời đi ở lượt 10.
Hoàn thành chương trong 30 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Madeline: xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Shom giao chiến với cô hai lần, rồi cho Shom nói chuyện với
cô.
Caroline: nếu chưa được chiêu mộ và còn sống, cô xuất hiện ở góc Tây Bắc vào lượt 7. Cho Jakka nói chuyện với
cô.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Giết Wester trước lượt 10 để nhận Regalia của hắn, Arcgale. Nếu bạn giết William trước, Wester sẽ tiến tới tấn
công quân bạn.
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Đầu chương, Darius hỏi bạn có cần giúp với các nỏ lớn không. Nhận lời thì hai unit đồng minh xuất hiện trên các
nỏ và dùng chúng bắn địch suốt chương. Nhận lời không có hậu quả gì, ngoài việc các unit này có thể giành mất
EXP của quân bạn.
Madeline bay về phía Shom để tấn công. Cô luôn tấn công Shom nếu anh trong tầm, kể cả khi đánh người khác
thì cô hạ được họ.
Ada, Anila và Alicia có thể đánh hợp kích tam giác, và sẽ làm vậy nếu bạn để một unit nằm trong tầm của cả ba.
Drogon xuất hiện làm viện binh ở lượt 5 từ rìa phía Nam cùng ba Nhân Mã khác. Cho Garam nói chuyện với
Drogon thì Drogon và các Nhân Mã đi cùng thành unit đồng minh.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Hiền Giả xuất hiện là địch ở lượt 4 từ khu tàn tích phía Tây Bắc. Hắn mang Viễn Trị rơi được
khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3
William mang 1 Thiên Giai Ấn, rơi ra khi bị đánh bại.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: William: Hiền Giả → Ma Kiếm Sư; Ada: Thiên Mã Kỵ →
Thánh Mã Kỵ; Anila: Thiên Mã Kỵ → Thánh Mã Kỵ; Alicia: Thiên Mã Kỵ → Thánh Mã Kỵ; Drogon: Khả Hãn →
Tù Trưởng; Centaur: Khả Hãn → Tù Trưởng; Windlance: Thiên Mã Kỵ → Thánh Mã Kỵ, Hiền Giả → Ma Kiếm
Sư, Dũng Sĩ → Chiến Thần, Hiền Giả → Ma Đạo Sư, Kiếm Sư → Kiếm Đế; Wester: Hiền Giả → Ma Đạo Sư.
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CHƯƠNG 29: AGAINST ALL ODDS
Vượt mọi nghịch cảnh

Mục tiêu

Trụ vững 12 lượt và giết toàn bộ chỉ huy.

Mục tiêu bí mật

Không để bức tường nào bị phá.
Hoàn thành chương trong 30 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Ariel: nếu chưa được chiêu mộ và còn sống, cô xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Victoria nói chuyện với
cô.
Aubrey: xuất hiện là địch ở lượt 6, sprite của cô bị ẩn. Cho Jakka nói chuyện và trả 50.000G, hoặc cho Colter nói
chuyện và trả 30.000G.

Nhà dân, làng, rương

1. Claymore và kỹ năng Thất Vận (nếu người ghé là Victoria hoặc Caroline đang có Cảnh Giác).

Thông tin thêm

Đánh bại Adalena (xuất hiện ở lượt 8) để nhận Regalia Alastor.
Chiêu mộ Aubrey cũng chặn luôn viện binh Ảnh Sát.
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Gần như lượt nào cũng có chỉ huy mới và các nhóm viện binh xuất hiện ở rìa bản đồ, cho tới lượt 12.
Brianna xuất hiện làm viện binh ở phía Nam vào lượt 12. Bà ta bị suy yếu khi bạn giết hết Tai Ách Sư trên bản đồ.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng Hubert xuất hiện là unit đồng minh gần toà nhà cổng phía Đông. Hắn tấn công địch trong tầm.

BẢN RANDOMIZER T3

Moryana, người nhà Windlance thực thi mệnh lệnh cuối của Wester, mang Nhật Luân, rơi ra khi bị đánh bại.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Commander: Dũng Sĩ → Chiến Thần, Xạ Thủ → Thần Xạ,
Thương Soái → Thánh Kỵ, Kiếm Sư → Kiếm Đế, Trọng Kỵ → Kim Giáp Kỵ, Tướng Quân → Thiết Đế, Thánh Nữ
Kỵ → Thánh Vệ, Hiền Giả → Ma Kiếm Sư, Thiên Mã Kỵ → Thánh Mã Kỵ; Ring: Bối Lâm Kỵ → Thần Xạ Kỵ, Giám
Mục → Quang Thánh; Adalena: Giám Mục → Quang Thánh; Flameguard: Ma Kỵ Sĩ → Hắc Ma Kỵ, Dũng Sĩ →
Chiến Thần, Hiền Giả → Ma Đạo Sư; Guild: Sát Thủ → Ảnh Sát; Ashburn: Chiến Tướng → Man Vương, Dũng
Sĩ → Chiến Thần, Trọng Kỵ → Kim Giáp Kỵ, Tướng Quân → Thiết Đế; Windlance: Thiên Mã Kỵ → Thánh Mã
Kỵ, Dũng Sĩ → Chiến Thần, Hiền Giả → Ma Kiếm Sư; Liam: Tinh Cung Kỵ → Thần Xạ Kỵ; Magnus: Trọng Kỵ →
Kim Giáp Kỵ; William: Hiền Giả → Ma Kiếm Sư; Saboteur: Thần Thâu → Ảnh Vũ; Speargarden: Kích Vệ →
Thương Thần, Thương Soái → Thánh Kỵ; Geoffrey: Trọng Kỵ → Kim Giáp Kỵ; Gabriel: Tinh Cung Kỵ → Thần
Xạ Kỵ.
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CHƯƠNG 30: DIRE PURSUIT
Truy đuổi ráo riết

Mục tiêu

Đánh bại Galahad.

Mục tiêu bí mật

Tới chỗ Galahad trong 15 lượt, hoặc thắng trận quyết đấu với Isabelle.
Hoàn thành chương trong 30 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Galahad: là boss khi bắt đầu chương. Nếu đã chiêu mộ Isabelle và cô còn sống, cô có thể thách hắn đấu tay đôi.
Thắng trận rồi chọn tha mạng để chiêu mộ Galahad. Bạn cũng có thể chọn giết hắn; khi đó Isabelle chuyển chức
thành Thiết Vệ.

Nhà dân, làng, rương

1. Thoái Cấp Ấn
2. Phục Nguyên Trượng
3. Thoái Cấp Ấn
4. Thần Hành Ngoa
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Thông tin thêm

Chọn cho Isabelle đấu tay đôi với Galahad sẽ bỏ qua toàn bộ bản đồ chính.
Thắng Galahad trong trận đấu tay đôi với Isabelle giúp một trong hai người có vũ khí riêng Coruscare.
Nếu cả hai cùng được xuất kích, Colter có thể nói chuyện với Aubrey để học Trảm Sát.

Sự kiện bí mật

Có 2% khả năng một Thiết Vệ xuất hiện là địch ở lượt 3, từ vị trí xuất phát của bạn. Hắn mang Thoái Cấp Ấn rơi
được khi hạ.

BẢN RANDOMIZER T3

Galahad mang 1 Thiên Giai Ấn, rơi ra khi bị đánh bại.
Cửa hàng ở Chương 30x bán Thiên Giai Ấn giá 20.000G.
Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Commander: Thiết Vệ → Thiết Soái; Galahad: Thiết Vệ →
Thiết Soái.
Galahad trên bản đồ chính là Thiết Soái khi bật class T3, Thiết Vệ khi tắt. Trong trận đấu tay đôi với Isabelle,
Galahad luôn là Thiết Vệ.
Galahad gia nhập là Thiết Soái (bật class T3) hoặc Thiết Vệ (tắt class T3) khi chọn Không ở câu hỏi class ngẫu
nhiên; khi bật class ngẫu nhiên, anh nhận ngẫu nhiên một trong năm class như bản Randomizer.
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CHƯƠNG 31: LIGHT'S RETURN
Ánh sáng trở lại

Mục tiêu

Phá cả 8 bức tường, rồi đánh bại Mortimer 5 lần.

Mục tiêu bí mật

Đánh bại toàn bộ tổ tiên trước lượt 6.
Hoàn thành chương trong 70 lượt.

Nhân vật chiêu mộ

Không có.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Toàn bộ Regalia bị lấy khỏi bạn khi bắt đầu chương và trao cho các tổ tiên (boss).
Nếu đã nhận Claymore ở Chương 29, có thêm một boss tên Corvus xuất hiện khi bắt đầu chương.
Nếu xuất kích Dawn, Dawncaller biến thành Dawnbreaker.
Nếu xuất kích Zakarias, Rìu Sét biến thành Hopesfire.
Mỗi bức tường bị phá làm toàn bộ tổ tiên giảm 1 mọi chỉ số.
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Mỗi lượt có hai tổ tiên bắt đầu tiến về phía bạn; nếu có unit trong tầm đánh thì tất cả di chuyển ngay.
Nếu bạn định dùng Dịch Chuyển đưa unit tới phòng Mortimer để bỏ qua chương, game sẽ chặn lại.
Phải giết Mortimer năm lần để kết thúc chương.
Ở lượt 7, Mortimer dùng một phép đưa HP của mọi unit không thuộc nhà Lightbringer về 1.
Khi Mortimer bị đánh bại 4 lần, Asmodeus xuất hiện từ rìa phía Nam, đồng thời rào chắn quanh ngai của
Mortimer biến mất.

Sự kiện bí mật

Chương này không có sự kiện bí mật.

BẢN RANDOMIZER T3

Khi bật class T3, địch dùng class T3 như bản Tier 32: Ash: Khả Hãn → Tù Trưởng; Archibald: Hiền Giả → Ma
Kiếm Sư; Rosella: Thánh Kỵ Sĩ → Thánh Vệ; Florian: Kích Vệ → Thương Thần; Gaelle: Xạ Thủ → Thần Xạ;
Vaught: Cấm Thuật Sư → U Pháp Sư; Hel: Dũng Sĩ → Kiếm Đế; Bolivar: Tướng Quân → Thiết Soái; Mortimer:
Hiền Giả → U Minh Sư, Hiền Giả → Pháp Vương, Hiền Giả → Ma Tôn, Hiền Giả → Liệt Hồn Sư; Corvus: Kiếm
Sư → Kiếm Thánh; Blight: Cốt Vệ → Ám Võ Thần.
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CHƯƠNG 32: DARK ORIGIN
Cội nguồn bóng tối

Mục tiêu

Giết các Tai Ách Sư, tới cuối hầm ngục, rồi thoát ra bằng cầu thang gần vị trí xuất phát (tam giác cam).

Mục tiêu bí mật

Sống sót.

Nhân vật chiêu mộ

Không có.

Nhà dân, làng, rương

1. Đuốc
2. Thần Dược
3. Thần Hành Ngoa

Thông tin thêm

Chương này được mở nếu bạn:
hoàn thành mọi chương trước đó trong số lượt ghi ở mục tiêu bí mật của từng chương;
đã cho Isabelle chuyển chức và giữ cô sống sót;
giữ Colter, Angelus và Albert sống sót;
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cho Emilia nói chuyện với Alvaro ở Chương 27, rồi cho Angelus hoặc Varg nói chuyện với Emilia;
giữ Emilia sống sót.

Colter, Albert, Isabelle và Angelus có mặt trong chương này.
Nếu Thea, Estelle, Varg và Galahad còn sống và đã chuyển chức, họ cũng có mặt.
Emilia xuất hiện là địch gần điểm thoát sau khi Kaethis xuất hiện. Không chiêu mộ được cô và bắt buộc phải giết.
Cô yếu trước sát thương lửa.

Sự kiện bí mật

Chương này không có sự kiện bí mật.

BẢN RANDOMIZER T3

Chương này giữ nội dung của Andaron Saga.
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CHƯƠNG 32X: DEV BATTLE
Trận đấu nhà phát triển

Mục tiêu

Chiếm cổng.

Mục tiêu bí mật

Chương này không có mục tiêu bí mật.

Nhân vật chiêu mộ

Không có.

Nhà dân, làng, rương

Không có.

Thông tin thêm

Chương này được mở nếu bạn hoàn thành mục tiêu bí mật của mọi chương, kể cả Chương 32.

Sự kiện bí mật

Chương này không có sự kiện bí mật.

BẢN RANDOMIZER T3
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Khi bắt đầu chương, Baudimon nhận năm Regalia như bản gốc. Nếu bật class T3, anh nhận thêm 2 Thánh
Trượng, 1 Lumina và 5 Thiên Giai Ấn như bản Tier 3; món nào không còn chỗ trong hành trang được gửi
vào kho.
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HỒ  SƠ NHÂ N VẬ T
Mỗi trang gồm kỹ năng cá nhân, cách chiêu mộ, chỉ số, support và các chương nhân vật có mặt.



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Dũng Sĩ

BAUDIMON

Kỹ năng cá nhân

Xung Kích – +1 sát thương với mỗi ô đã di chuyển.

Gia nhập

Chương 1 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 44 14 4 14 15 11 13 5 12 6

Chỉ số riêng 22 8 3 5 5 11 5 3 1 -

Tăng trưởng 80% 60% 60% 45% 50% 30% 45% 25% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Chiến Thần

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✓

2
✓

3
✓

4
✓

5
✓

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✓

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✗

27
✗

28
✗

29
✗

30
✗

31
✗

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Binh Sĩ

JAKKA

Kỹ năng cá nhân

Trung Thành – Khi ở trong vòng 2 ô quanh Baudimon, -3 sát thương nhận vào, +15%
Hit.

Gia nhập

Chương 1 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 30 10 1 13 10 9 7 2 10 5

Chỉ số riêng 9 6 0 7 5 9 3 1 3 -

Tăng trưởng 80% 45% 45% 60% 55% 40% 40% 25% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Kích Vệ (→ Thương Thần)

Chuyển chức theo cốt truyện (bản gốc)

Nhánh A – Kích Thần: nếu đánh bại Randall ở Chương 12, Jakka chuyển chức thành Kích Thần ở Chương 14x.
Nhận rank Kiếm D và kỹ năng Sát Ý.
Nhánh B – Kích Vệ: nếu không đánh bại Randall, Jakka chuyển chức thành Kích Vệ ở Chương 14x. Nhận rank Rìu
D.

BẢN RANDOMIZER T3

Bản Randomizer T3: hai lần chuyển chức này chỉ diễn ra khi chọn Không ở câu hỏi class ngẫu nhiên. Nếu bật
class T3, cả hai nhánh đều thành Kích Vệ như bản Tier 3, nhánh A nhận thêm 1 Thiên Giai Ấn.
Khi bật class ngẫu nhiên, Jakka không chuyển chức: nhánh A nhận Thiên Giai Ấn (bật T3) hoặc Thần
Hành Ngoa (tắt T3), nhánh B nhận Chú Ngoa.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Baudimon A Tăng chỉ số: HP +4

Victoria, Jaheira, Isabelle, Aisha, Caroline hoặc Helga A Kỹ năng Hôn Ước

Có mặt theo chương
1
✓

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Kiếm Sĩ

THEA

Kỹ năng cá nhân

Liên Kích – Tấn công liên tiếp. (Kích hoạt theo % Spd)

Gia nhập

Chương 1 – Tự gia nhập đầu lượt 2.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 19 6 1 10 11 9 5 4 5 5

Chỉ số riêng 4 3 0 1 1 9 4 3 0 -

Tăng trưởng 60% 35% 35% 70% 60% 50% 20% 35% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Kiếm Sư (→ Kiếm Thần) / Sát Thủ (→ Ảnh Sát)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Lilinette A Kỹ năng Thục Nữ

Shom A Kỹ năng Đề Phòng

Albert A Kỹ năng Triệt Kỹ

Có mặt theo chương
1
✓

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✓

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Đạo Tặc

COLTER

Kỹ năng cá nhân

Thừa Cơ – +4 sát thương nếu kẻ địch không thể phản công.

Gia nhập

Chương 1 – Tự gia nhập đầu lượt 2.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 22 8 6 13 14 8 4 3 7 6

Chỉ số riêng 6 5 5 12 5 8 2 3 1 -

Tăng trưởng 75% 40% 40% 60% 55% 25% 30% 15% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Sát Thủ (→ Ảnh Sát)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Baudimon B Kỹ năng Trung Thành

Thea A Vật phẩm Peshkatz

Harriet A Kỹ năng Độc Chiến
Rodd A Kỹ năng Cảnh Giác

Có mặt theo chương
1
✓

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✓

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Trượng Kỵ

LILINETTE

Kỹ năng cá nhân

Thục Nữ – Đồng minh nam trong 2 ô nhận -2 sát thương.

Gia nhập

Chương 1 – Tự gia nhập đầu lượt 3.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 19 8 8 5 10 10 3 9 5 7

Chỉ số riêng 4 7 7 4 7 10 1 4 0 -

Tăng trưởng 45% 50% 50% 35% 50% 60% 10% 50% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thánh Nữ Kỵ (→ Thánh Vệ) / Ma Kỵ Sĩ (→ Hắc Ma Kỵ)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Colter A Kỹ năng Liên Sát

Samuel A Kỹ năng Tận Tụy

Garam A Tăng chỉ số: Con +4
Theodor A Rank vũ khí: phép nguyên tố D

Dawn A Kỹ năng Thánh Quang

Có mặt theo chương
1
✓

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Thánh Kỵ Sĩ

SAMUEL

Kỹ năng cá nhân

Lão Binh – +1 sát thương và +10% Hit mỗi 10 cấp độ unit đạt được. (Unit đã chuyển
class tính thêm 20 cấp)

Gia nhập

Chương 1 – Tự gia nhập đầu lượt 3.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 40 16 9 19 13 8 12 9 11 8

Chỉ số riêng 17 9 9 15 6 8 4 6 0 -

Tăng trưởng 30% 25% 25% 40% 15% 10% 20% 15% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thánh Vệ

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Baudimon B Kỹ năng Trung Thành; mọi chỉ số -2 ở Chương 14

Có mặt theo chương
1
✓

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✗

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✗

27
✗

28
✗

29
✗

30
✗

31
✗

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Nhạc Công

ANGELUS

Kỹ năng cá nhân

Uy Đức – Tăng +10% Hit & Avo cho đồng minh trong vòng 3 ô.

Gia nhập

Chương 1 – Tự gia nhập đầu lượt 4.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 17 3 3 3 10 12 3 1 6 6

Chỉ số riêng 3 2 2 1 3 12 2 1 0 -

Tăng trưởng 75% 80% 80% 50% 65% 50% 30% 45% - -

Ghi chú

Ở Chương 22x, bạn có thể để Angelus về thăm gia đình. Khi đó anh vắng mặt từ Chương 23 tới 25 và quay lại ở
Chương 26. Anh mất khả năng làm mới hành động cho đồng minh nhưng dùng được phép bóng tối (rank C).

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Bjarki A Kỹ năng Cảnh Giới

Zahri A Cả Zahri và Angelus đều làm mới hành động được cho đồng minh

Có mặt theo chương
1
✓

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✓

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 3 · Class gốc: Pháp Sư

SHOM

Kỹ năng cá nhân

Băng Kích – Cộng Res vào sát thương gây ra. (Tỷ lệ kích hoạt: Skl %)

Gia nhập

Chương 1 – Tự gia nhập đầu lượt 5.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 23 8 8 12 9 7 5 11 7 5

Chỉ số riêng 7 7 7 10 6 7 2 8 1 -

Tăng trưởng 65% 50% 50% 60% 45% 10% 20% 50% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Hiền Giả (→ Ma Kiếm Sư)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Baudimon B Kỹ năng Trung Thành

Angelus A Kỹ năng Uy Đức

Emilia A Kỹ năng Sát Ý
Madeline B Kỹ năng Kiếm Công

Có mặt theo chương
1
✓

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Chiến Binh

BERIT

Kỹ năng cá nhân

Đòn Chí Tử – +20% Crit khi chủ động tấn công.

Gia nhập

Chương 2 – Xuất hiện là unit đồng minh ở pha địch lượt 3. Cho Baudimon hoặc Jakka nói
chuyện với cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 30 8 4 7 9 9 5 3 11 5

Chỉ số riêng 10 3 3 5 5 9 3 3 0 -

Tăng trưởng 65% 70% 70% 50% 60% 35% 25% 15% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Cuồng Chiến (→ Phủ Thần)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Bjarki A Kỹ năng Công Giáp Thủ

Runa A Kỹ năng Dã Dưỡng

Có mặt theo chương
1
✗

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 3 · Class gốc: Chiến Binh

BJARKI

Kỹ năng cá nhân

Công Giáp Thủ – +4 sát thương & Def khi kẻ địch chủ động tấn công.

Gia nhập

Chương 2 – Xuất hiện là unit đồng minh ở pha địch lượt 3. Cho Baudimon hoặc Jakka nói
chuyện với Berit.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 40 13 9 12 5 8 8 3 15 5

Chỉ số riêng 20 8 8 10 1 8 6 3 4 -

Tăng trưởng 80% 50% 50% 45% 25% 40% 40% 25% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Chiến Tướng (→ Man Vương)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Emilia A Kỹ năng Diệt Ma

Halfdan A Kỹ năng Sát Ý

Có mặt theo chương
1
✗

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Cung Thủ

RUNA

Kỹ năng cá nhân

Tật Hành – Mov +2.

Gia nhập

Chương 2 – Xuất hiện là unit đồng minh ở pha địch lượt 2. Cho Baudimon nói chuyện với
cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 22 9 6 7 10 10 4 9 5 5

Chỉ số riêng 5 6 6 4 6 10 1 9 0 -

Tăng trưởng 40% 55% 55% 45% 55% 20% 5% 55% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Xạ Thủ (→ Thần Xạ)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Angelus A Kỹ năng Uy Đức

Shom B Rank vũ khí: phép nguyên tố E

Shom A Vật phẩm Cung Ánh Sáng
Kurt A Kỹ năng Bách Phát Bách Trúng

Hailey A Kỹ năng Tiên Kích

Varg C Rank vũ khí: phép bóng tối E

Có mặt theo chương
1
✗

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 7 · Class gốc: Thương Kỵ

FRED

Kỹ năng cá nhân

Cầu Toàn – +15% Hit & Avo khi HP bản thân đạt tối đa.

Gia nhập

Chương 2 – Tự gia nhập đầu lượt 4.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 34 13 6 14 12 6 11 7 11 7

Chỉ số riêng 14 7 6 11 6 6 5 7 1 -

Tăng trưởng 80% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thương Soái (→ Thánh Kỵ)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Colter A Kỹ năng Kiên Nhẫn

Samuel A Kỹ năng Lão Binh

Theodor A Kỹ năng Hộ Vệ
Kurt A Kỹ năng Phá Cung

Có mặt theo chương
1
✗

2
✓

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Quang Sĩ

ESTELLE

Kỹ năng cá nhân

Hoa Mắt – Đối thủ không thể phản công unit này.

Gia nhập

Chương 3 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 22 8 8 7 11 9 3 6 6 5

Chỉ số riêng 4 7 7 6 9 9 2 1 0 -

Tăng trưởng 50% 50% 50% 50% 60% 45% 20% 50% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Quang Hiền (→ Ma Đạo Sư)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Garam A Kỹ năng Hiệp Sĩ Đạo

Albert A Kỹ năng Pháp Công

Dawn A Kỹ năng Thánh Quang

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✓

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Kiếm Kỵ

VICTORIA

Kỹ năng cá nhân

Song Kích – Mọi vũ khí đều có hiệu ứng đánh 2 lần.

Gia nhập

Chương 3 – Tự gia nhập đầu lượt 2.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 27 9 5 9 9 10 6 4 8 7

Chỉ số riêng 9 4 4 7 4 10 0 4 -1 -

Tăng trưởng 65% 40% 40% 50% 45% 35% 30% 35% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Du Hiệp Kỵ (→ Thánh Kỵ)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Baudimon B Kỹ năng Trung Thành

Jakka A Kỹ năng Hôn Ước

Bjarki A Vật phẩm Phúc Thần Tượng
Fred A Kỹ năng Phá Giáo

Ariel A Kỹ năng Trọng Kích

Aisha A Kỹ năng Đấu Sĩ

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✓

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 10 · Class gốc: Truy Phong

GARAM

Kỹ năng cá nhân

Tiên Phong – Nhận -1 sát thương và +5% Crit mỗi ô đã di chuyển trước khi đánh.

Gia nhập

Chương 3 – Tự gia nhập khi kết thúc chương nếu bạn đã đánh bại anh ta rồi chọn tha
mạng.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 46 15 8 10 7 11 8 3 20 7

Chỉ số riêng 16 8 8 8 3 11 3 2 1 -

Tăng trưởng 120% 70% 70% 20% 40% 35% 50% 5% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Khả Hãn (→ Tù Trưởng)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Buggi A Kỹ năng Cược Chắc

Kurt A Kỹ năng Cung Công

Aisha A Kỹ năng Đấu Sĩ

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Dân Làng

NATALIE

Kỹ năng cá nhân

Tiên Nhuệ – +15% Hit và Avo. Giảm 1% sau mỗi lượt.

Gia nhập

Chương 4 – Cho bất kỳ nhân vật nào ghé ngôi nhà phía Đông Nam.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 13 5 3 2 5 7 2 3 5 4

Chỉ số riêng 1 3 3 2 2 7 2 2 0 -

Tăng trưởng 60% 50% 50% 45% 50% 45% 25% 50% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc (bản gốc)

Natalie là Dân Làng, chọn một trong ba nhánh T1:
Đánh Thuê → Dũng Sĩ / Bối Lâm Kỵ / Kiếm Sư
Đạo Tặc (Thief) → Sát Thủ / Thần Thâu (Rogue) / Kiếm Sư
Kiếm Sĩ → Sát Thủ / Kiếm Sư / Dũng Sĩ

Ghi chú

Ở Chương 4x, bạn có thể gửi Natalie đi huấn luyện. Khi đó cô vắng mặt từ Chương 5 tới 22 và xuất hiện ở Chương
23 với class Dũng Sĩ. Cho Jakka nói chuyện với cô để chiêu mộ lại.
Khi quay lại ở Chương 23, Natalie mang Ngân Kiếm, Bạo Phủ và Rìu Ngắn nhưng chỉ có rank Kiếm E
(rank riêng của cô đè rank của class), nên chưa dùng được các món này. Andaron Saga gốc cũng vậy.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Sigrid A Kỹ năng Đồng Tâm

John A Kỹ năng Tiếng Nói Hòa Bình

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✓

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Tu Sĩ

AYLANDA

Kỹ năng cá nhân

Sứ Giả Ánh Sáng – Đồng minh trong 2 ô hồi phục 20% HP mỗi lượt.

Gia nhập

Chương 5 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 37 8 16 14 15 15 10 19 6 6

Chỉ số riêng 19 7 7 7 7 15 7 7 0 -

Tăng trưởng 75% 70% 70% 50% 60% 80% 15% 90% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Quang Thánh

Chuyển chức theo cốt truyện (bản gốc)

Aylanda tự chuyển chức thành Saint khi bắt đầu Chương 31. Kỹ năng Sứ Giả Ánh Sáng được thay bằng Đại
Hồi Quang.

BẢN RANDOMIZER T3
Bản Randomizer T3: chỉ chuyển chức khi chọn Không ở câu hỏi class ngẫu nhiên (cả khi bật hay tắt class T3).
Khi bật class ngẫu nhiên, Aylanda giữ class random.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Zakarias A Vật phẩm Phục Nguyên Trượng

Harriet A Kỹ năng Bậc Thầy Gậy
Albert A Vật phẩm Phục Nguyên Trượng

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✓

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✗

27
✗

28
✗

29
✗

30
✗

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Ma Kỵ Sĩ

THEODOR

Kỹ năng cá nhân

Hộ Vệ – Đồng minh nữ trong 2 ô nhận -2 sát thương.

Gia nhập

Chương 6 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 36 12 14 20 15 8 13 10 11 8

Chỉ số riêng 16 9 10 14 10 8 9 6 2 -

Tăng trưởng 85% 65% 65% 60% 50% 25% 40% 35% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thánh Vệ

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Thea A Kỹ năng Độc Chiến

Samuel B Vật phẩm Mộc Thương

Samuel A Vật phẩm Rosethorn (nếu Theodor đánh bại Samuel ở Chương 14)
Aylanda A Kỹ năng Cứu Tinh

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✓

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✗

18
✗

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Chiến Tăng

ZAKARIAS

Kỹ năng cá nhân

Diệt Ma – Gây sát thương khắc chế lên ma vật.

Gia nhập

Chương 6 – Tự gia nhập đầu lượt 2, chỉ khi không nhận Dawncaller ở Chương 2.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 42 16 14 12 13 13 15 11 13 6

Chỉ số riêng 21 10 10 8 7 13 10 3 3 -

Tăng trưởng 90% 60% 60% 55% 45% 60% 50% 45% - -

Ghi chú

Zakarias tham gia tạm thời ở Chương 5 và gia nhập hẳn từ lượt 2 Chương 6. Nếu đã nhận Dawncaller ở Chương 2,
không chiêu mộ được Zakarias.

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✓

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 4 · Class gốc: Ám Pháp Sĩ

EMILIA

Kỹ năng cá nhân

Hào Quang Bóng Tối – Kẻ địch trong 3 ô tăng 15% tỉ lệ chịu đòn chí mạng.

Gia nhập

Chương 6 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 26 11 11 9 10 8 4 12 8 5

Chỉ số riêng 10 10 10 6 8 8 2 8 3 -

Tăng trưởng 65% 65% 65% 50% 45% 25% 30% 40% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Ám Vu Sư (→ U Pháp Sư)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Angelus A Vật phẩm Khúc Bi Ca

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 7 · Class gốc: Sơn Tặc

BUGGI

Kỹ năng cá nhân

Cược Chắc – +30% Hit khi chủ động tấn công.

Gia nhập

Chương 6 – Đập quả trứng trên con đường phía Tây, rồi cho Baudimon hoặc Jakka nói
chuyện với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 40 13 9 3 10 7 2 0 18 5

Chỉ số riêng 20 8 8 2 5 7 -1 0 6 -

Tăng trưởng 100% 50% 50% 10% 30% 120% 69% 1% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Mãnh Sĩ (→ Man Vương)

Ghi chú

Nếu không chiêu mộ ở Chương 6 và Buggi sống sót, anh ta xuất hiện từ quán trọ ở lượt 3 Chương 8. Cho
Baudimon hoặc Jakka nói chuyện để chiêu mộ.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Berit A Kỹ năng Dã Dưỡng

Isabelle A Kỹ năng Quyết Chí
Jesse A Kỹ năng Thu Nhặt

Rodd A Kỹ năng Ám Toán

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✓

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 7 · Class gốc: Long Kỵ

JAHEIRA

Kỹ năng cá nhân

Tiên Kiến – Nhận +15% Hit & Avo khi chủ động tấn công.

Gia nhập

Chương 7 – Xuất hiện ở pha đồng minh lượt 2, gần vị trí xuất phát. Cho Baudimon hoặc
Jakka nói chuyện với cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 34 13 7 14 13 10 11 4 9 7

Chỉ số riêng 15 7 7 9 8 10 4 4 0 -

Tăng trưởng 75% 45% 45% 50% 45% 30% 35% 30% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Long Tướng (→ Long Hoàng)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Jakka A Kỹ năng Hôn Ước

Fred A Kỹ năng Độc Chiến

Miriam A Kỹ năng Nguyệt Quang
Ashe A Tăng chỉ số: Res +5

Tendaris A Vật phẩm Thoái Cấp Ấn

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 10 · Class gốc: Cung Kỵ

KURT

Kỹ năng cá nhân

Bách Phát Bách Trúng – Đòn tấn công chuẩn xác, luôn trúng và gây +50% sát thương.
(Kích hoạt theo % Skl)

Gia nhập

Chương 7 – Xuất hiện từ ngôi nhà ở pha đồng minh lượt 1. Cho Baudimon nói chuyện
với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 32 13 9 16 15 10 9 6 7 7

Chỉ số riêng 16 9 9 10 8 10 6 6 0 -

Tăng trưởng 55% 35% 35% 60% 40% 30% 25% 15% - -

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✓

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Xạ Thủ

HAILEY

Kỹ năng cá nhân

Tiên Kích – +5 sát thương khi chủ động tấn công.

Gia nhập

Chương 8 – Xuất hiện từ một ngôi nhà phía Tây Bắc ở lượt 1. Cho Baudimon, Jakka hoặc
Kurt nói chuyện với cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 29 13 8 20 19 18 11 10 7 6

Chỉ số riêng 10 7 7 14 12 18 6 7 0 -

Tăng trưởng 80% 45% 45% 60% 50% 45% 30% 25% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thần Xạ

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Buggi A Kỹ năng Đánh Cược

Kurt A Vật phẩm Thần Cung

Jesse A Vật phẩm Lam Ngọc
Albert A Kỹ năng Kiên Nhẫn

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 3 · Class gốc: Học Việc

ELMER

Kỹ năng cá nhân

Nhát Gan – +2 sát thương và +10% Hit khi giao chiến với địch ở tầm 2.

Gia nhập

Chương 8 – Xuất hiện là unit đồng minh từ quán trọ ở lượt 2. Cho Baudimon hoặc Jakka
nói chuyện với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 22 8 7 8 6 10 6 5 8 4

Chỉ số riêng 9 6 5 7 4 10 5 2 3 -

Tăng trưởng 75% 50% 50% 45% 35% 40% 35% 30% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc (bản gốc)

Elmer là Học Việc, chọn một trong ba nhánh T1:
Pháp Sư → Hiền Giả / Ma Kỵ Sĩ / Cấm Thuật Sư
Cấm Thuật Sĩ → Hiền Giả / Ma Kỵ Sĩ / Cấm Thuật Sư
Quang Tu Sĩ → Giám Mục / Chiến Tăng / Hiền Giả

Ghi chú

Khi giữ class gốc, Elmer không có rank vũ khí lúc gia nhập và chỉ tấn công được bằng trượng Pháp Đạn cho tới
khi chuyển chức.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng
Estelle A Kỹ năng Hoa Mắt

Natalie A Kỹ năng Phá Kiếm

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 9 · Class gốc: Phi Mã Kỵ

SHAY

Kỹ năng cá nhân

Băng Kích – Cộng Res vào sát thương gây ra. (Tỷ lệ kích hoạt: Skl %)

Gia nhập

Chương 8 – Xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Shom nói chuyện với cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 27 10 9 14 16 14 6 11 5 7

Chỉ số riêng 13 6 8 9 11 14 3 9 0 -

Tăng trưởng 50% 50% 50% 50% 60% 40% 25% 60% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thiên Mã Kỵ (→ Thánh Mã Kỵ)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Shom B Rank vũ khí: phép nguyên tố D

Shom A Tăng chỉ số: Mag +5

Runa A Kỹ năng Phá Cung
Jaheira A Vật phẩm Long Thuẫn

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✓

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Hiền Giả

MORTIMER

Kỹ năng cá nhân

Ảo Ảnh Sư – Nhận +15% Avo khi bị tấn công.

Gia nhập

Chương 9 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 33 5 19 20 19 20 8 17 7 6

Chỉ số riêng 12 3 11 15 14 20 2 11 0 -

Tăng trưởng 70% 60% 60% 70% 55% 80% 25% 55% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Ma Kiếm Sư

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Baudimon B Giảm chỉ số: mọi chỉ số -2 ở Chương 31

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✓

10
✓

11
✓

12
✓

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✗

27
✗

28
✗

29
✗

30
✗

31
✗

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Tân Binh

CHRISTINA

Kỹ năng cá nhân

Mê Nhãn – -15% Avo cho tất cả kẻ địch liền kề.

Gia nhập

Chương 9 – Tự gia nhập đầu lượt 2.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 20 7 3 7 7 14 6 3 4 4

Chỉ số riêng 7 4 3 7 6 14 6 2 -2 -

Tăng trưởng 80% 40% 40% 35% 40% 30% 35% 25% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc (bản gốc)

Christina là Tân Binh, chọn một trong ba nhánh T1:
Binh Sĩ → Dũng Sĩ / Kích Vệ / Thánh Kỵ Sĩ
Kỵ Binh → Tướng Quân / Dũng Sĩ / Thánh Kỵ Sĩ
Thương Giáp → Tướng Quân / Dũng Sĩ / Thánh Kỵ Sĩ

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Samuel B Kỹ năng Kỷ Luật
Samuel A Vật phẩm Rosethorn (nếu Christina đánh bại Samuel ở Chương 14)

Lilinette A Kỹ năng Thục Nữ

Theodor A Kỹ năng Thương Công

Ralfnir A Kỹ năng Nộ Sát

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✓

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 12 · Class gốc: Nữ Tu

HARRIET

Kỹ năng cá nhân

Bậc Thầy Gậy – Tầm dùng tối đa của gậy tăng thêm 1.

Gia nhập

Chương 10 – Xuất hiện là unit đồng minh khi bắt đầu chương. Cho Baudimon, Jakka
hoặc Kurt nói chuyện với cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 30 16 16 16 13 16 4 13 6 5

Chỉ số riêng 14 15 15 14 11 16 4 7 2 -

Tăng trưởng 40% 60% 60% 50% 25% 45% 20% 55% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Giám Mục (→ Quang Thánh)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Colter A Vật phẩm Giải Cứu

Kurt A Kỹ năng Tận Tụy

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 12 · Class gốc: Phủ Kỵ

ARIEL

Kỹ năng cá nhân

Trọng Kích – Cộng Wt vũ khí vào tỉ lệ Crit.

Gia nhập

Chương 10 – Xuất hiện là địch ở góc Đông Nam đầu lượt 4. Cho Victoria nói chuyện với
cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 40 16 12 13 12 11 14 5 14 7

Chỉ số riêng 21 11 11 9 10 11 9 5 4 -

Tăng trưởng 75% 60% 60% 50% 40% 30% 45% 20% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Trọng Kỵ (→ Kim Giáp Kỵ)

Ghi chú

Nếu không chiêu mộ ở Chương 10 và Ariel sống sót, cô xuất hiện ở lượt 6 Chương 11; cho Victoria nói chuyện để
chiêu mộ. Nếu vẫn không chiêu mộ ở Chương 11 và cô sống sót, cô xuất hiện đầu Chương 29; cho Victoria nói
chuyện để chiêu mộ.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Angelus A Kỹ năng Uy Đức
Theodor A Kỹ năng Hộ Vệ

Zakarias A Kỹ năng Kiên Nhẫn

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 14 · Class gốc: Đánh Thuê

RODD

Kỹ năng cá nhân

Ám Toán – +6 sát thương khi chủ động tấn công.

Gia nhập

Chương 10 – Xuất hiện là địch ở phía Nam vào lượt 3. Cho Thea hoặc Colter nói chuyện
với anh ta, nếu cả hai đã giao chiến với anh ta ở Chương 1.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 34 13 9 12 13 6 8 4 11 5

Chỉ số riêng 16 9 9 6 7 6 4 4 2 -

Tăng trưởng 80% 60% 60% 55% 60% 40% 40% 20% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Dũng Sĩ (→ Chiến Thần)

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✓

11
✓

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 14 · Class gốc: Thiết Giáp Sĩ

ISABELLE

Kỹ năng cá nhân

Quyết Chí – Nếu HP dưới 50%, tăng Str, Mag, Skl & Spd thêm +30%.

Gia nhập

Chương 11 – Gia nhập khi kết thúc chương nếu còn sống.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 40 14 10 13 13 12 16 9 11 5

Chỉ số riêng 23 9 9 9 11 12 7 7 1 -

Tăng trưởng 80% 50% 50% 45% 45% 35% 50% 30% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Tướng Quân (→ Thiết Đế)

Chuyển chức theo cốt truyện (bản gốc)

Thiết Vệ: nếu Isabelle thách Galahad đấu tay đôi ở Chương 30, thắng, rồi chọn giết Galahad, cô chuyển chức
thành Thiết Vệ. Nhận rank phép nguyên tố A và kỹ năng Miễn Khắc.

BẢN RANDOMIZER T3
Bản Randomizer T3: chỉ chuyển chức khi chọn Không ở câu hỏi class ngẫu nhiên. Nếu bật class T3, Isabelle
thành Thiết Soái như bản Tier 3.
Khi bật class ngẫu nhiên, Isabelle không chuyển chức mà nhận 2 Thần Hành Ngoa và 1 Thần Thương.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Jakka A Kỹ năng Hôn Ước
Albert A Kỹ năng Triệt Kỹ

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✓

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Thần Thâu

JESSE

Kỹ năng cá nhân

Thu Nhặt – Nhận Bụi Đỏ sau khi tấn công và tiêu diệt kẻ địch. (Tỉ lệ kích hoạt % Lck)

Gia nhập

Chương 13 – Xuất hiện là địch trong một phòng giam phía Nam. Cho Jakka, Colter hoặc
Natalie nói chuyện với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 32 10 12 19 20 13 7 11 7 7

Chỉ số riêng 16 7 9 18 11 13 5 11 0 -

Tăng trưởng 50% 45% 45% 60% 70% 60% 15% 50% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Ảnh Vũ

Ghi chú

Jesse có một cơ chế ẩn: ở mỗi chương, từ lượt 2 tới lượt 15, có 2% khả năng anh lên cơn thèm thuốc.
Nếu đang mang Xích Phấn, Jesse dùng hết số Xích Phấn đó, hồi 50 HP và nhận ngẫu nhiên một hiệu ứng:
Hit +10%, Avo +10%, sát thương +10 hoặc sát thương nhận vào -10.
Nếu không có Xích Phấn, Jesse bị dính ngẫu nhiên một trạng thái: Ngủ, Độc, Câm lặng hoặc Cuồng loạn. Có
thể chữa bằng trượng Tịnh Hoá hoặc Thánh Trượng.
Cơn thèm thuốc chấm dứt vĩnh viễn khi Jesse đạt support A với Natalie hoặc John.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Natalie A Kỹ năng Cảnh Giới

John A Kỹ năng Cảnh Giới

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Đấu Chiến Sĩ

CRIXUS

Kỹ năng cá nhân

Tử Chiến – +10 sát thương gây ra và phải chịu.

Gia nhập

Chương 13 – Có 2% khả năng xuất hiện trong phòng giam xa nhất phía Tây đầu lượt 1.
Cho Jakka nói chuyện với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 46 16 10 15 14 7 12 5 16 6

Chỉ số riêng 6 9 9 9 7 7 9 5 0 -

Tăng trưởng 85% 65% 65% 45% 40% 30% 30% 25% - -

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Kiếm Sư

ALBERT

Kỹ năng cá nhân

Triệt Kỹ – Vô hiệu hóa kỹ năng của đối thủ trong giao tranh.

Gia nhập

Chương 13 – Xuất hiện là unit đồng minh một lượt sau khi tìm thấy Baudimon. Cho
Jakka, Aylanda, Hailey hoặc Zakarias nói chuyện với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 34 19 14 23 18 14 7 16 8 6

Chỉ số riêng 13 13 13 12 8 14 2 14 -1 -

Tăng trưởng 45% 50% 50% 50% 50% 45% 20% 70% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Kiếm Thánh

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Zakarias A Kỹ năng Sứ Giả Ánh Sáng

Harriet A Kỹ năng Đòn Hiểm

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✓

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✓

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Tinh Vương

DAWN

Kỹ năng cá nhân

Tái Sinh – Hồi 30% HP tối đa vào đầu mỗi lượt.

Gia nhập

Chương 14 – Tự gia nhập ở pha địch lượt 1, chỉ khi đã nhận Dawncaller ở Chương 2.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 36 18 19 18 18 14 10 20 10 6

Chỉ số riêng 20 12 13 10 9 14 7 17 2 -

Tăng trưởng 70% 70% 70% 50% 50% 50% 45% 60% - -

Ghi chú

Không chơi được Dawn nếu không nhận Dawncaller ở Chương 2.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng
Aylanda B Kỹ năng Thánh Quang

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Thánh Kỵ Sĩ

CAROLINE

Kỹ năng cá nhân

Hiệp Sĩ Đạo – Khi địch đầy HP, gây +4 sát thương & nhận -4 sát thương.

Gia nhập

Chương 14x – Tự gia nhập nếu Jakka đã tấn công cô ở Chương 9, rồi nói chuyện với cô ở
Chương 14.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 44 18 14 20 21 13 15 14 11 8

Chỉ số riêng 21 12 12 14 10 13 8 8 0 -

Tăng trưởng 80% 45% 45% 60% 50% 45% 40% 45% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thánh Vệ

Ghi chú

Nếu không chiêu mộ ở Chương 14x, Caroline xuất hiện ở lượt 7 Chương 28. Cho Jakka nói chuyện với cô để chiêu
mộ.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Jakka A Kỹ năng Hôn Ước

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✓

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 7 · Class gốc: Hải Tặc

AISHA

Kỹ năng cá nhân

Đấu Sĩ – Giảm 6 sát thương từ đòn đánh cận chiến.

Gia nhập

Chương 15 – Tự gia nhập đầu lượt 2.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 40 16 13 9 14 13 12 4 13 5

Chỉ số riêng 21 12 12 7 8 13 9 4 3 -

Tăng trưởng 110% 80% 80% 25% 55% 60% 40% 10% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Cuồng Chiến (→ Phủ Thần)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Jakka A Kỹ năng Hôn Ước

Caroline A Kỹ năng Hiệp Sĩ Đạo

Darius B Vật phẩm Hắc Ngọc

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✓

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 7 · Class gốc: Tập Sự

RALFNIR

Kỹ năng cá nhân

Nộ Sát – Nếu HP < 50%, tăng thêm +50% tỉ lệ Crit.

Gia nhập

Chương 16 – Xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Sigrid nói chuyện với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 28 10 7 6 8 11 5 0 8 4

Chỉ số riêng 14 7 7 6 7 11 4 0 0 -

Tăng trưởng 90% 70% 70% 30% 40% 40% 35% 15% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc (bản gốc)

Ralfnir là Tập Sự, chọn một trong ba nhánh T1: Chiến Binh, Hải Tặc hoặc Viking. Cả ba nhánh đều lên được Dũng Sĩ,
Chiến Tướng hoặc Cuồng Chiến.

Chuyển chức theo cốt truyện (bản gốc)

Man Vương: nếu được chọn làm ứng viên Jarl, Ralfnir chuyển chức thành Man Vương sau Chương 18. Nhận rank
Kiếm C và Cung D (nếu chưa có) cùng kỹ năng Toái Kích.

BẢN RANDOMIZER T3
Bản Randomizer T3: chỉ chuyển chức khi chọn Không ở cả câu hỏi class ngẫu nhiên lẫn câu hỏi class T3. Nếu
bật class T3, Ralfnir không thành Man Vương mà nhận 1 Thiên Giai Ấn như bản Tier 3.
Khi bật class ngẫu nhiên, Ralfnir không chuyển chức mà nhận Thiên Giai Ấn (bật T3) hoặc Thần Hành
Ngoa (tắt T3).

Support

Nhân vật Hạng Thưởng
Sigrid A Kỹ năng Phá Ma Thư

Halfdan A Kỹ năng Phủ Công

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 6 · Class gốc: Cấm Sĩ

SIGRID

Kỹ năng cá nhân

Hộ Mệnh – Sống sót sau đòn chí tử nếu HP > 50%.

Gia nhập

Chương 16 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 16 9 13 11 10 12 2 8 6 5

Chỉ số riêng 1 8 8 8 9 12 1 3 1 -

Tăng trưởng 20% 70% 70% 50% 60% 60% 5% 50% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Cấm Sư (→ Ma Đạo Sư)

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Helga A Kỹ năng Đoạt Mệnh

Halfdan A Vật phẩm Völsunga

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✓

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Ám Dực Sĩ

HELGA

Kỹ năng cá nhân

Đoạt Mệnh – Hồi 50% HP tối đa sau khi tấn công và hạ gục kẻ địch.

Gia nhập

Chương 17 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 39 13 20 21 23 14 8 16 8 8

Chỉ số riêng 19 10 10 14 14 14 5 12 2 -

Tăng trưởng 60% 50% 50% 45% 55% 40% 40% 50% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Hắc Dực Sư

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Jakka A Kỹ năng Hôn Ước

Halfdan A Vật phẩm Völsunga

Tendaris A Vật phẩm Thoái Cấp Ấn
Varg A Kỹ năng Miễn Nhược

Darius B Vật phẩm Hắc Ngọc

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✓

18
✓

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 6 · Class gốc: Cuồng Chiến

HALFDAN

Kỹ năng cá nhân

Chấn Nhiếp – Giảm 15% tỉ lệ Crit của tất cả kẻ địch trong vòng 4 ô.

Gia nhập

Chương 19 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 65 26 19 20 16 6 18 14 18 6

Chỉ số riêng 41 19 19 14 9 6 12 14 5 -

Tăng trưởng 120% 60% 60% 40% 20% 10% 60% 30% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Phủ Thần

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✓

20
✓

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Long Kỵ Sĩ

MIRIAM

Kỹ năng cá nhân

Phá Giáp – Giảm 4 Def của đối thủ sau trận chiến. (Hồi phục 1/lượt)

Gia nhập

Chương 21 – Tự gia nhập đầu lượt 1, nếu Leonora sống sót qua Chương 7.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 51 20 15 24 21 12 16 9 12 8

Chỉ số riêng 32 14 14 16 12 12 10 7 2 -

Tăng trưởng 100% 40% 40% 50% 20% 10% 30% 5% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Long Hoàng

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Tendaris A Vật phẩm Thoái Cấp Ấn

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Hoả Hiền Giả

ASHE

Kỹ năng cá nhân

Phá Kháng – Giảm nửa Res của kẻ địch. (Tỷ lệ kích hoạt: Skl %)

Gia nhập

Chương 21 – Tự gia nhập đầu lượt 1, nếu Leonora bị giết ở Chương 7.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 46 19 23 22 21 13 15 23 9 6

Chỉ số riêng 27 19 19 16 16 13 12 17 3 -

Tăng trưởng 65% 55% 55% 45% 60% 45% 35% 45% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Ngự Hoả Sư

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✓

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 10 · Class gốc: Long Đế

TENDARIS

Kỹ năng cá nhân

Huyết Triều – +10% Hit & +5 sát thương cho đồng minh liền kề.

Gia nhập

Chương 22 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 70 27 25 22 18 15 28 21 25 5

Chỉ số riêng 30 17 15 14 12 15 18 12 10 -

Tăng trưởng 240% 90% 90% 95% 75% 60% 130% 110% - -

Ghi chú

Khi giữ class gốc, Tendaris tấn công bằng Long Thạch và không có rank vũ khí.

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✓

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 7 · Class gốc: Ám Hiền Sư

VARG

Kỹ năng cá nhân

Dạ Triều – Def và Res +5 cho đồng minh liền kề.

Gia nhập

Chương 23 – Xuất hiện là unit đồng minh ở góc Tây Bắc vào lượt 2. Cho Jakka, Angelus,
Runa hoặc Emilia nói chuyện với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 50 23 24 23 20 14 14 18 10 6

Chỉ số riêng 30 23 23 19 16 14 9 13 3 -

Tăng trưởng 70% 55% 55% 45% 40% 10% 20% 40% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Ma Đạo Sư

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Angelus A Vật phẩm Khúc Bi Ca

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✓

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✓

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Vũ Công

ZAHRI

Kỹ năng cá nhân

Quyến Rũ – Đồng minh trong 2 ô gây thêm +3 sát thương.

Gia nhập

Chương 23 – Tự gia nhập khi kết thúc chương nếu còn sống, nhưng chỉ khi bạn đã để
Angelus rời đội ở Chương 22x.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 34 13 16 17 20 23 9 18 5 6

Chỉ số riêng 20 12 15 15 13 23 9 17 1 -

Tăng trưởng 50% 50% 50% 45% 70% 60% 20% 50% - -

Support

Nhân vật Hạng Thưởng
Angelus A Cả Zahri và Angelus đều làm mới hành động được cho đồng minh

Darius B Vật phẩm Hắc Ngọc

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 5 · Class gốc: Chiêu Hồn Sư

DARIUS

Kỹ năng cá nhân

Mặc Cả – Giảm nửa giá ở cửa hàng.

Gia nhập

Chương 24 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 57 13 22 20 17 19 14 19 13 6

Chỉ số riêng 39 13 13 13 12 19 11 11 0 -

Tăng trưởng 75% 60% 60% 50% 35% 50% 40% 45% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: U Pháp Sư

Ghi chú

Class Chiêu Hồn Sư có kỹ năng Triệu Hồi, triệu hồi một binh sĩ hồn ma. Binh sĩ do Darius triệu hồi thực ra là
nhân vật chơi được Ahmed.

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Tendaris B Vật phẩm Thoái Cấp Ấn

Varg B Kỹ năng Cảnh Giác

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 1 · Class gốc: Cốt Bộc

AHMED

Kỹ năng cá nhân

Tịnh Thể – Hóa giải các hiệu ứng xấu vào đầu mỗi lượt.

Gia nhập

Chương 24 – Có sẵn khi bắt đầu chương.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 35 17 12 22 17 0 16 8 10 6

Chỉ số riêng 14 10 12 17 11 0 11 6 1 -

Tăng trưởng 30% 55% 40% 60% 30% 0% 25% 5% - -

Ghi chú

Darius triệu hồi lại được Ahmed mỗi lần anh ta bị hạ.

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✓

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 7 · Class gốc: Ma Kỵ Sĩ

KHEPRI

Kỹ năng cá nhân

Hoa Hồng Sa Mạc – Đồng minh liền kề nhận +1/-3 sát thương gây ra/nhận vào.

Gia nhập

Chương 25 – Xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Jakka, Aisha, Darius, Zahri hoặc
Ahmed nói chuyện với cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 46 20 21 24 21 14 12 17 8 8

Chỉ số riêng 27 18 18 21 18 14 11 14 2 -

Tăng trưởng 60% 50% 50% 50% 45% 40% 25% 35% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Hắc Ma Kỵ

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

Zahri A Kỹ năng Quyến Rũ

Darius B Vật phẩm Hắc Ngọc

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✓

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 11 · Class gốc: Giám Mục

JOHN

Kỹ năng cá nhân

Tiếng Nói Hòa Bình – Kẻ địch trong 2 ô gây -2 sát thương.

Gia nhập

Chương 26 – Xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Jakka, Jesse hoặc Natalie nói
chuyện với anh ta.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 62 24 26 20 16 18 17 22 16 6

Chỉ số riêng 41 20 20 16 12 18 14 14 9 -

Tăng trưởng 80% 50% 50% 40% 25% 60% 40% 50% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Quang Thánh

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✓

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓



Editor: nmhung1993

Lv 15 · Class gốc: Tướng Quân

CYRUS

Kỹ năng cá nhân

Chiến Binh Kiên Định – Unit không thể đánh đôi hoặc bị đánh đôi.

Gia nhập

Chương 26 – Gia nhập khi kết thúc chương nếu anh ta và cả sáu Flame Knight của anh ta
đều sống sót.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 70 26 16 22 8 12 28 16 15 5

Chỉ số riêng 45 16 16 15 3 12 12 9 0 -

Tăng trưởng 85% 50% 50% 45% 15% 20% 50% 45% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thiết Đế

Support

Nhân vật Hạng Thưởng

John A Kỹ năng Khiên Thánh

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✗

27
✓

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓
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Lv 14 · Class gốc: Thiên Mã Kỵ

MADELINE

Kỹ năng cá nhân

Đòn Kháng Ma – +20 Res khi chủ động tấn công.

Gia nhập

Chương 28 – Xuất hiện là địch khi bắt đầu chương. Cho Shom giao chiến với cô hai lần,
rồi cho Shom nói chuyện với cô.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 52 23 21 23 25 18 19 16 10 8

Chỉ số riêng 33 18 18 17 18 18 14 12 4 -

Tăng trưởng 80% 25% 25% 50% 45% 15% 30% 35% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Thánh Mã Kỵ

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✗

27
✗

28
✓

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓
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Lv 19 · Class gốc: Sát Thủ

AUBREY

Kỹ năng cá nhân

Trảm Sát – Hạ gục đối thủ tức thì. (Kích hoạt theo % Skl/2)

Gia nhập

Chương 29 – Xuất hiện là địch ở lượt 6. Cho Jakka nói chuyện và trả 50.000G, hoặc cho
Colter nói chuyện và trả 30.000G.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 53 25 23 30 30 35 13 20 9 7

Chỉ số riêng 37 22 22 29 21 35 11 20 3 -

Tăng trưởng 205% 180% 180% 170% 85% 50% 120% 110% - -

Chuyển chức khi giữ class gốc: Ảnh Sát

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✗

27
✗

28
✗

29
✓

30
✓

31
✓

32
✗

32x
✓
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Lv 19 · Class gốc: Thiết Vệ

GALAHAD

Kỹ năng cá nhân

Bức Tường Thép – Hồi phục 20% HP mỗi lượt nếu không có đồng minh trong 2 ô.

Gia nhập

Chương 30 – Gia nhập khi kết thúc chương nếu Isabelle đánh bại anh ta trong trận đấu
tay đôi, rồi bạn chọn tha mạng.

Chỉ số và tỉ lệ tăng trưởng

HP Str Mag Skl Spd Lck Def Res Con Mov

Khởi đầu (class gốc) 80 27 30 34 22 6 31 26 20 5

Chỉ số riêng 55 17 18 24 17 6 16 16 5 -

Tăng trưởng 150% 100% 100% 90% 70% 30% 160% 80% - -

Support

Không có support.

Có mặt theo chương
1
✗

2
✗

3
✗

4
✗

5
✗

6
✗

7
✗

8
✗

9
✗

10
✗

11
✗

12
✗

13
✗

14
✗

15
✗

16
✗

17
✗

18
✗

19
✗

20
✗

21
✗

22
✗

23
✗

24
✗

25
✗

26
✗

27
✗

28
✗

29
✗

30
✗

31
✓

32
✓

32x
✓
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REGALIA
Thông số Mt/Hit/Wt/Crit/Tầm và số lần dùng đọc từ ROM Randomizer T3, nên có chỗ khác guide gốc. Không Regalia
nào yêu cầu rank vũ khí; chỉ nhân vật trong mục “Người dùng” mới dùng được.

Alastor

Loại Phép nguyên tố
Lần dùng 40
Mt 13
Hit 70
Wt 18
Crit 25
Tầm 1–2

Regalia phép sấm của nhà Rose.
Người dùng: Lilinette, Theodor, Christina
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Phục Kích
Hiệu ứng: Skl +10, Res +10. Đánh hai lần liên tiếp.
Cách nhận: đánh bại Adalena ở Chương 29.

Archgale

Loại Phép nguyên tố
Lần dùng 40
Mt 10
Hit 70
Wt 5
Crit 30
Tầm 1–2

Regalia phép gió của nhà Windlance.
Người dùng: Shom, Shay
Khắc chế: quái vật, đơn vị bay
Kỹ năng đi kèm: Vương Mệnh
Hiệu ứng: Skl +5, Spd +10, Res +5.
Cách nhận: đánh bại Wester trước lượt 10 ở Chương 28, hoặc đánh bại William ở
Chương 29.

Ashcleaver

Loại Rìu
Lần dùng 40
Mt 25
Hit 70
Wt 20
Crit 20
Tầm 1

Regalia rìu của nhà Ashburn.
Người dùng: Ariel, Garam
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Cự Lực
Hiệu ứng: Str +5, Def +10, Res +5.
Cách nhận: đánh bại Geoffrey ở Chương 11 hoặc 29, khi Ariel đã được chiêu mộ và còn
sống.

Bolwerk

Loại Vật phẩm

Lần dùng ∞

Regalia khiên của nhà Steel.
Người dùng: Baudimon, Isabelle, Galahad
Hiệu ứng: Def +5, Res +5. Miễn nhiễm đòn chí mạng.
Cách nhận: giết hoặc chiêu mộ Galahad ở Chương 30.

Claymore

Loại Kiếm
Lần dùng 40
Mt 18
Hit 80
Wt 8
Crit 20
Tầm 1

Regalia kiếm của nhà Claymore.
Người dùng: Victoria, Caroline
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Đòn Quyết Đấu
Hiệu ứng: Spd +10, Lck +10.
Cách nhận: Victoria hoặc Caroline nhận Miễn Nhược ở Chương 17, nói chuyện với Weird
Sage ở Chương 24, rồi ghé người bán hàng ở Chương 29.
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Dawnbreaker

Loại Kiếm
Lần dùng 40
Mt 16
Hit 100
Wt 7
Crit 15
Tầm 1–2

Regalia kiếm của nhà Lightbringer.
Người dùng: Baudimon, Mortimer, Isabelle, Albert, Dawn
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Phá Kháng
Hiệu ứng: Skl +10, Res +10, Lck +10, Mag +10. Gây sát thương phép.
Cách nhận: Dawncaller biến thành Dawnbreaker ở Chương 31.

Dawncaller

Loại Kiếm
Lần dùng ∞
Mt 11
Hit 90
Wt 7
Crit 5
Tầm 1–2

Regalia kiếm của nhà Lightbringer.
Người dùng: Baudimon, Mortimer, Isabelle, Albert, Dawn
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Tái Sinh
Hiệu ứng: Res +10, Lck +10. Gây sát thương phép. Không bao giờ hỏng.
Cách nhận: nhận từ Mortimer khi bắt đầu Chương 2.

Galeshot

Loại Cung
Lần dùng 40
Mt 13
Hit 80
Wt 8
Crit 10
Tầm 2

Regalia cung của nhà Ring.
Người dùng: Kurt, Hailey
Khắc chế: quái vật, đơn vị bay
Kỹ năng đi kèm: Thừa Thắng
Hiệu ứng: Skl +10, Spd +10.
Cách nhận: đánh bại Liam trước lượt 7 ở Chương 9, hoặc đánh bại Gabriel ở Chương 29.

Gladiolus

Loại Thương
Lần dùng 40
Mt 16
Hit 85
Wt 10
Crit 15
Tầm 1–2

Regalia thương của nhà Speargarden.
Người dùng: Fred
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Thái Dương
Hiệu ứng: Skl +5, Spd +5, Def +5, Res +5.
Cách nhận: cho Fred đánh bại Alexander ở Chương 9 hoặc 14, hoặc dùng bất kỳ unit nào
đánh bại Alexander ở Chương 29.

Hellblazer

Loại Kiếm
Lần dùng 40
Mt 14
Hit 100
Wt 11
Crit 35
Tầm 1–2

Regalia kiếm của nhà Flameguard.
Người dùng: Baudimon, Natalie, Mortimer, Jesse
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Đại Khiên
Hiệu ứng: Skl +10, Def +5, Res +5. Gây sát thương phép.
Cách nhận: đánh bại Alvaro ở Chương 27.
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Hopesfire

Loại Rìu
Lần dùng 40
Mt 20
Hit 130
Wt 10
Crit 50
Tầm 1

Regalia rìu của các Chiến Tăng.
Người dùng: Zakarias
Khắc chế: quái vật, Tai Ách Sư
Kỹ năng đi kèm: Tịnh Thể
Hiệu ứng: Skl +10, Spd +5, Def +5. Gây sát thương phép.
Cách nhận: Rìu Sét biến thành Hopesfire ở Chương 27 và Chương 31.

Lumina

Loại Trượng
Lần dùng 1
Mt 0
Hit 100
Wt 5
Crit 0
Tầm 15

Regalia trượng của nhà Lightbringer.
Người dùng: mọi nhân vật dùng trượng rank S
Hiệu ứng: hồi toàn bộ HP và giải mọi trạng thái cho tất cả đồng minh.
Cách nhận: chọn Zakarias làm tu sĩ đi cùng ở Chương 9x. Lumina được phục hồi đầu mỗi
chương nếu Zakarias được xuất kích.

Rosethorn

Loại Thương
Lần dùng 40
Mt 18
Hit 95
Wt 10
Crit 15
Tầm 1

Regalia thương của nhà Rose.
Người dùng: Samuel, Theodor, Christina
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Xuyên Tâm
Hiệu ứng: Spd +10, Def +10.
Cách nhận: Theodor hoặc Christina đạt support A với Samuel trước Chương 12, rồi đánh bại
Samuel ở Chương 14.

Starfall

Loại Phép ánh sáng
Lần dùng 40
Mt 12
Hit 100
Wt 5
Crit 15
Tầm 1–2

Regalia phép ánh sáng của nhà Lightbringer.
Người dùng: Aylanda, Mortimer, Dawn
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Hộ Mệnh
Hiệu ứng: Mag +10, Lck +10.
Cách nhận: chọn Albert làm tu sĩ đi cùng ở Chương 9x.

Hư Không Hoả (Voidflare)

Loại Phép bóng tối
Lần dùng 40
Mt 40
Hit 80
Wt 25
Crit 0
Tầm 1–2

Regalia phép bóng tối của nhà Darkholm.
Người dùng: Angelus, Runa, Emilia, Varg
Khắc chế: quái vật
Kỹ năng đi kèm: Miễn Nhược
Hiệu ứng: Def +10, Res +10.
Cách nhận: đánh bại Nemesis ở Chương 24.
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VŨ  KHÍ RIÊ NG
Vũ khí riêng cũng không yêu cầu rank. Thông số đọc từ ROM Randomizer T3.

Ahlspiess

Loại Thương
Lần dùng 60
Mt 10
Hit 80
Wt 12
Crit 5
Tầm 1

Cây thương của Jamke.
Người dùng: Jakka
Khắc chế: giáp nặng
Hiệu ứng: đánh hai lần liên tiếp. Đảo ngược tương khắc vũ khí.
Cách nhận: trao cho Jakka ở Chương 14x.

Coruscare

Loại Phép nguyên tố
Lần dùng 40
Mt 16
Hit 70
Wt 20
Crit 15
Tầm 1–2

Ma thư lửa của Galahad.
Người dùng: Galahad, Isabelle
Khắc chế: nhện, chó săn, lều, thuyền, Mimic
Hiệu ứng: đánh hai lần liên tiếp.
Cách nhận: cho Isabelle đánh bại Galahad trong trận đấu tay đôi ở Chương 30.

Hộ Ma Kiếm (Barrier Sword)

Loại Kiếm
Lần dùng 30
Mt 9
Hit 90
Wt 7
Crit 10
Tầm 1

Thanh kiếm của Jacob.
Người dùng: Shom, Madeline
Khắc chế: mọi unit dùng được phép
Hiệu ứng: Res +10.
Cách nhận: Madeline mang theo khi gia nhập ở Chương 28.

Daybreak

Loại Phép ánh sáng
Lần dùng 60
Mt 10
Hit 90
Wt 7
Crit 5
Tầm 1–2

Ma thư ánh sáng của Dawn.
Người dùng: Aylanda, Mortimer, Dawn
Kỹ năng đi kèm: Phá Giáp
Hiệu ứng: đảo ngược tương khắc vũ khí. Gây sát thương vật lý.
Cách nhận: Dawn mang theo khi gia nhập ở Chương 14.
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Liên Lôi (Dire Thunder)

Loại Phép nguyên tố
Lần dùng 40
Mt 10
Hit 75
Wt 14
Crit 15
Tầm 1–2

Ma thư sấm của nhà Rose.
Người dùng: Lilinette, Theodor
Khắc chế: Yêu Ca
Hiệu ứng: đánh hai lần liên tiếp.
Cách nhận: Theodor mang theo một cuốn khi gia nhập ở Chương 9; một Ma Kỵ Sĩ ở
Chương 14 cũng rơi một cuốn.

Khúc Bi Ca (Dirge)

Loại Phép bóng tối
Lần dùng 40
Mt 5
Hit 90
Wt 6
Crit 40
Tầm 1–2

Ma thư bóng tối của nhà Darkholm.
Người dùng: Angelus, Runa, Emilia, Varg
Hiệu ứng: hồi HP bằng lượng sát thương gây ra.
Cách nhận: Angelus đạt support A với Emilia hoặc Varg. Nếu để Angelus rời đội ở
Chương 22x, anh quay lại mang theo một cuốn.

Hàn Sương (Hoarfrost)

Loại Phép nguyên tố
Lần dùng 40
Mt 8
Hit 80
Wt 7
Crit 5
Tầm 1–2

Ma thư băng của nhà Windlance.
Người dùng: Shom, Shay
Khắc chế: rồng
Kỹ năng đi kèm: Phong Tốc
Cách nhận: Shom mang theo một cuốn khi gia nhập. Nhiều địch trong game rơi ma
thư này.

Băng Thương (Ice Lance)

Loại Thương
Lần dùng 30
Mt 9
Hit 75
Wt 9
Crit 5
Tầm 1–2

Cây thương phép của nhà Windlance.
Người dùng: Shay
Khắc chế: rồng, đơn vị bay
Hiệu ứng: gây sát thương phép.
Cách nhận: Shay mang theo khi gia nhập ở Chương 8.

Leviathan

Loại Rìu
Lần dùng 30
Mt 20
Hit 70
Wt 18
Crit 40
Tầm 1

Chiến phủ của Halfdan.
Người dùng: Halfdan
Khắc chế: Mimic
Cách nhận: Halfdan mang theo khi gia nhập ở Chương 19.
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Rìu Sét (Levin Axe)

Loại Rìu
Lần dùng 60
Mt 14
Hit 95
Wt 10
Crit 40
Tầm 1

Cây rìu tẩm sấm sét.
Người dùng: Zakarias
Khắc chế: Yêu Ca
Hiệu ứng: gây sát thương phép.
Cách nhận: Zakarias mang theo khi tham gia ở Chương 5.

Phúc Nhận (Lucky Knife)

Loại Kiếm
Lần dùng 40
Mt 7
Hit 70
Wt 7
Crit 7
Tầm 1–2

Con dao găm của Jesse.
Người dùng: Jesse
Kỹ năng đi kèm: Thất Vận
Hiệu ứng: Lck +7. Gây sát thương phép.
Cách nhận: sau khi chiêu mộ Jesse ở Chương 13, cho anh ta chờ một lượt trong phòng
giam của mình để tìm thấy nó.

Lux Hasta

Loại Thương
Lần dùng 40
Mt 16
Hit 90
Wt 12
Crit 15
Tầm 1–2

Cây thương được rèn bậc thầy.
Người dùng: Jakka
Kỹ năng đi kèm: Phá Giáp
Cách nhận: trao cho Jakka sau khi hoàn thành Chương 29.

Nguyệt Kiếm (Moonblade)

Loại Kiếm
Lần dùng 60
Mt 9
Hit 80
Wt 5
Crit 15
Tầm 1

Thanh kiếm yêu thích của Thea.
Người dùng: Thea
Khắc chế: giáp nặng
Kỹ năng đi kèm: Nguyệt Quang
Cách nhận: Thea mang theo khi gia nhập ở Chương 1.

Nightbringer

Loại Kiếm
Lần dùng 60
Mt 13
Hit 85
Wt 5
Crit 20
Tầm 1

Thanh ma kiếm bóng tối của Albert.
Người dùng: Albert
Khắc chế: giáp nặng
Hiệu ứng: gây sát thương phép.
Cách nhận: Albert mang theo khi gia nhập ở Chương 13.
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Ogbunabali

Loại Phép bóng tối
Lần dùng 40
Mt 25
Hit 100
Wt 20
Crit 0
Tầm 1–3

Ma thư bóng tối dành cho Vua xứ Styxia.
Người dùng: Darius
Cách nhận: đánh bại Kangax ở Chương 25.

Peshkatz

Loại Kiếm
Lần dùng 40
Mt 12
Hit 80
Wt 7
Crit 45
Tầm 1–2

Con dao găm chất lượng rất cao.
Người dùng: Colter, Aubrey
Kỹ năng đi kèm: Vương Mệnh
Cách nhận: Thea và Colter đạt support A. Aubrey cũng mang theo một cây khi gia nhập ở
Chương 29.

Ragnarok (rìu)

Loại Rìu
Lần dùng 40
Mt 15
Hit 70
Wt 20
Crit 15
Tầm 1

Cây rìu của một Jarl.
Người dùng: Berit, Bjarki, Ralfnir
Hiệu ứng: đánh hai lần liên tiếp.
Cách nhận: hoàn thành Chương 18 với Berit, Bjarki hoặc Ralfnir làm ứng viên Jarl.

Ragnarok (ma thư)

Loại Phép nguyên tố
Lần dùng 40
Mt 15
Hit 70
Wt 20
Crit 15
Tầm 1–2

Ma thư lửa của một Jarl.
Người dùng: Sigrid, Helga
Khắc chế: nhện, chó săn, lều, thuyền, Mimic
Hiệu ứng: đánh hai lần liên tiếp.
Cách nhận: hoàn thành Chương 18 với Sigrid hoặc Helga làm ứng viên Jarl.

Völsunga

Loại Phép bóng tối
Lần dùng 40
Mt 13
Hit 90
Wt 6
Crit 10
Tầm 1–3

Ma thư bóng tối của Skylla.
Người dùng: Sigrid, Helga
Kỹ năng đi kèm: Hoa Mắt
Hiệu ứng: hồi HP bằng lượng sát thương gây ra.
Cách nhận: Halfdan đạt support A với Helga hoặc Sigrid. Skylla cũng có thể rơi một
cuốn ở Chương 19 nếu cô ta dùng hết Thần Dược (khi Aylanda dưới Lv 5).
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Phong Kiếm (Wind Sword)

Loại Kiếm
Lần dùng 40
Mt 8
Hit 80
Wt 5
Crit 5
Tầm 1–2

Thanh kiếm thấm phép gió của nhà Windlance.
Người dùng: Shom, Shay
Khắc chế: đơn vị bay
Hiệu ứng: gây sát thương phép.
Cách nhận: một Thiên Mã Kỵ viện binh ở Chương 9 mang một thanh rơi được khi hạ.

Kiếm Trảm Long (Wyrmblade)

Loại Kiếm
Lần dùng 30
Mt 12
Hit 90
Wt 10
Crit 0
Tầm 1

Thanh kiếm Tendaris tặng Jaheira.
Người dùng: Jaheira
Khắc chế: rồng
Hiệu ứng: đảo ngược tương khắc vũ khí.
Cách nhận: gửi Jaheira đi ở Chương 16x, cô quay lại mang theo nó ở Chương 20.
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BẢ NG THUẬ T NGỮ  ANH – VIỆ T
Tên tiếng Việt là tên đầy đủ trong bản Việt hoá; một số tên được rút gọn trong ô cố định của game (ví dụ Cấm Thuật
Sư hiện là Cấm Sư), tên đầy đủ vẫn có trong khung Help. Tên tiếng Anh theo guide gốc.

Class

Arcanist U Minh Sư
Arch Knight Tinh Cung Kỵ
Archer Cung Thủ
Archmage Ma Đạo Sư
Assassin Sát Thủ
Battle Sage Ma Kiếm Sư
Beholder Tử Nhãn
Berserker Cuồng Chiến
Bishop Giám Mục
Blademaster Kiếm Đế
Bow Knight Cung Kỵ
Cavalier Kỵ Binh
Champion Chiến Thần
Chevalier Thánh Kỵ
Chieftan Tù Trưởng
Cyclops Cyclops
Dancer Vũ Công
Dark Knight Hắc Ma Kỵ
Draco Zombie Thi Long
Dragoon Long Vệ
Druid Cấm Thuật Sư
Duke Knight Thương Soái
Falcoknight Thiên Mã Kỵ
Fighter Chiến Binh
Fire Sage Hoả Hiền Giả
Flame Wisp Hoả Linh
Forsworn Liệt Hồn Sư
General Tướng Quân
Gladiator Đấu Chiến Sĩ
Gold Knight Kim Giáp Kỵ
Grandmaster Pháp Vương
Great Knight Trọng Kỵ
Halberdier Kích Vệ
Harbinger Tai Ách Sư
Hero Dũng Sĩ
Hitman Ảnh Sát
Huntsman Thần Xạ Kỵ
Jarl Man Vương
Journeyman Tập Sự
Khan Khả Hãn
Lance Armor Thương Giáp
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Mage Pháp Sư
Mage Knight Ma Kỵ Sĩ
Manakete Long Nhân
Marksman Thần Xạ
Mercenary Đánh Thuê
Mimic Mimic
Monarch Thiết Đế
Monk Quang Tu Sĩ
Myrmidon Kiếm Sĩ
Necromancer Chiêu Hồn Sư
Paladin Thánh Kỵ Sĩ
Pirate Hải Tặc
Pupil Học Việc
Pyromancer Ngự Hoả Sư
Ranger Bối Lâm Kỵ
Reaver Phủ Thần
Recruit Tân Binh
Rogue Thần Thâu
Sage Hiền Giả
Savant Thánh Vệ
Sentinel Thương Thần
Sentinel (T2) Kích Thần
Seraph Knight Thánh Mã Kỵ
Seraphim Quang Thánh
Shaman Cấm Thuật Sĩ
Siren Yêu Ca
Sniper Xạ Thủ
Soldier Binh Sĩ
Sorcerer U Pháp Sư
Steel Knight Thiết Vệ
Steelcaptain Thiết Soái
Sword Cav Kiếm Kỵ
Sword Saint Kiếm Thánh
Swordmaster Kiếm Sư
Thief Đạo Tặc
Trickster Ảnh Vũ
Trueblade Kiếm Thần
Valkyrie Thánh Nữ Kỵ
Vessel Ám Võ Thần
Viking Viking
Villager Dân Làng
War Monk Chiến Tăng
Warlock Ma Tôn
Warrior Chiến Tướng
Wight Cốt Vệ
Witch Ám Vu Sư
Wraith Linh Pháp Sư
Wyvern Lord Long Tướng
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Wyvern Master Long Hoàng
Wyvern Rider Long Kỵ

Kỹ năng
Aegis Khiên Thánh
Apprehension Cảnh Giác
Axefaire Phủ Công
Bargain Mặc Cả
Battle Veteran Lão Binh
Betrothed Hôn Ước
Bowbreaker Phá Cung
Bowfaire Cung Công
Brawler Đấu Sĩ
Camaraderie Đồng Tâm
Charisma Uy Đức
Charm Quyến Rũ
Cheap Shot Ám Toán
Chivalry Hiệp Sĩ Đạo
Colossus Cự Lực
Crit Boost Sát Ý
Crushing Blow Toái Kích
Dazzle Hoa Mắt
Deadly Strikes Đòn Hiểm
Defiance Đề Phòng
Demoiselle Thục Nữ
Demon's Pact Khế Ước Ác Quỷ
Desperation Liên Sát
Determination Quyết Tâm
Discipline Kỷ Luật
Duelist's Blow Đòn Quyết Đấu
Flare Phá Kháng
Forager Dã Dưỡng
Galeforce Thừa Thắng
Gamble Đánh Cược
Glacies Băng Kích
Good Bet Cược Chắc
Guardian Hộ Vệ
Heavy Strikes Trọng Kích
Holy Aura Thánh Quang
Hyperactive Song Kích
Impale Xuyên Tâm
Inspiration Cổ Vũ
Jarl Man Vương
Lancebreaker Phá Giáo
Lancefaire Thương Công
Last Light Đại Hồi Quang
Lethality Trảm Sát
Lifetaker Đoạt Mệnh
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Lightbringer Sứ Giả Ánh Sáng
Live to Serve Tận Tụy
Lone Wolf Cô Lang
Loyalty Trung Thành
Lucky Seven Thất Vận
Luna Nguyệt Quang
Miracle Hộ Mệnh
Morbid Curiosity Hiếu Kỳ Quái Gở
Nihil Triệt Kỹ
Nullify Miễn Khắc
Patience Kiên Nhẫn
Pavise Đại Khiên
Pierce Phá Giáp
Quick Draw Tiên Kích
Renewal Tái Sinh
Resolve Quyết Chí
Rightful Lord Vương Mệnh
Savior Cứu Tinh
Scavenger Thu Nhặt
Seal Speed Phong Tốc
Slayer Diệt Ma
Sol Thái Dương
Solidarity Đoàn Kết
Staff Mastery Bậc Thầy Gậy
Sturdy Công Giáp Thủ
Summon Triệu Hồi
Sure Shot Bách Phát Bách Trúng
Swordbreaker Phá Kiếm
Swordfaire Kiếm Công
Tantivy Độc Chiến
Tomebreaker Phá Ma Thư
Tomefaire Pháp Công
Undead Tịnh Thể
Vantage Phục Kích
Vengeful Cuồng Thù
Vigilance Cảnh Giới
Voice of Peace Tiếng Nói Hòa Bình
Void Shield Miễn Nhược
Watchful Cảnh Giác
Wrath Nộ Sát

Vật phẩm

Ahlspiess Ahlspiess
Alastor Alastor
Angelic Robe Thiên Y
Antitoxin Giải Dược
Archgale Archgale
Ashcleaver Ashcleaver
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Aura Thánh Quang
Axereaver Khắc Phủ Thương
Barrier Khiên Phép
Barrier Sword Hộ Ma Kiếm
Berserk Cuồng Thuật
Black Gem Hắc Ngọc
Blue Gem Lam Ngọc
Body Ring Thể Hoàn
Bolganone Bolganone
Bolwerk Bolwerk
Boots Thần Hành Ngoa
Brave Bow Liên Xạ Cung
Brave Lance Liên Kích Thương
Brave Sword Liên Kích Kiếm
Bulk Band Sinh Mệnh Đai
Claymore Claymore
Concoction Tạp Dược
Coruscare Coruscare
Cursed Boots Chú Ngoa
Dagger Dao Găm
Dark Hymn Ám Hộ Ca
Dark Spikes Ám Thích
Dawnbreaker Dawnbreaker
Dawncaller Dawncaller
Daybreak Daybreak
Demon Spear Phệ Hồn Thương
Devil Axe Ma Phủ
Dire Thunder Liên Lôi
Dirge Khúc Bi Ca
Divine Thần Quang
Dracobuckler Tiểu Long Thuẫn
Dragon Axe Đồ Long Phủ
Dragon Bow Cung Đồ Long
Dragonshield Long Thuẫn
Dragonspear Đồ Long Thương
Dragonstone Long Thạch
Elixir Thần Dược
Elwind Đại Phong
Energy Ring Lực Hoàn
Eternal Seal Thoái Cấp Ấn
Exorcism Tru Tà Chú
Fenrir Diệt Thế Chú
Fiery Chant Hoả Chiến Ca
Fimbulvetr Bạo Băng Thuật
Fire Hoả Thuật
Flame Lance Hoả Thương
Flame Sword Hoả Kiếm
Galeshot Galeshot
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Gladiolus Gladiolus
Goddess Icon Phúc Thần Tượng
Gold Gem Kim Ngọc
Golden Egg Kim Noãn
Greatbow Đại Cung
Greatsword Đại Kiếm
Hammer Phá Giáp Chuỳ
Hammerne Phục Nguyên Trượng
Heaven Seal Thiên Giai Ấn
Hellblazer Hellblazer
Hoarfrost Hàn Sương
Holy Axe Thánh Phủ
Holy Bow Thánh Cung
Holy Fire Thánh Hoả
Holy Lance Thánh Thương
Holy Sword Thánh Kiếm
Holy Symbol Thánh Huy
Hopesfire Hopesfire
Hunting Bow Cung Săn Thú
Ice Lance Băng Thương
Illuminate Minh Quang
Killer Axe Bạo Phủ
Killer Bow Bạo Cung
Leviathan Leviathan
Levin Axe Rìu Sét
Light Brand Quang Kiếm
Love Potion Tình Dược
Lucky Knife Phúc Nhận
Lumina Lumina
Lux Hasta Lux Hasta
Magic Missile Pháp Đạn
Master Bow Thần Cung
Master Lance Thần Thương
Master Seal Thăng Giai Ấn
Matrona Thánh Trượng
Meteor Thiên Thạch
Moonblade Nguyệt Kiếm
Morganis Morganis
Nightbringer Nightbringer
Nosferatu Hấp Sinh Chú
Ogbunabali Ogbunabali
Peshkatz Peshkatz
Pet Rock Lực Thạch
Physic Viễn Trị
Pilum Phi Lao
Protein Bean Đậu Tăng Lực
Pyrion Shield Hoả Quang Thuẫn
Ragnarok Ragnarok
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Red Dust Xích Phấn
Rescue Giải Cứu
Restore Tịnh Hoá
Ring Minh Hoàn
Rosethorn Rosethorn
Runesword Hấp Sinh Kiếm
Secret Book Kỹ Bí Thư
Shine Diệu Quang
Shining Bow Cung Ánh Sáng
Short Axe Rìu Ngắn
Silence Cấm Ngôn
Silver Axe Ngân Phủ
Silver Blade Ngân Đại Kiếm
Silver Sword Ngân Kiếm
Solar Brace Nhật Luân
Spear Viễn Thương
Speedwings Tật Phong Dực
Spirit Dust Linh Phấn
Starfall Starfall
Steel Blade Cương Đại Kiếm
Steel Lance Cương Thương
Stiletto Đao Lá Liễu
Swordslayer Rìu Phá Kiếm
Talisman Kháng Ma Phù
Thoron Cuồng Lôi Chú
Torch Đuốc
Training Lance Mộc Thương
Umbra U Ảnh Chú
Umbra Axe U Ảnh Phủ
Voidflare Hư Không Hoả
Völsunga Völsunga
Warp Dịch Chuyển
White Gem Bạch Ngọc
White Shard Kháng Ma Phiến
Wind Sword Phong Kiếm
Wyrmblade Kiếm Trảm Long
Wyrmslayer Đồ Long Kiếm
Zanbato Trảm Mã Kiếm


